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CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN BANG NGA 

EXHIBITORS OF RUSSIAN FEDERATION  
 

Amur Cable Plant JSC 
A1 

 
Add. : 87 Artyomovskaya St., Khabarovsk, 680001, Russian Federation 
Tel. : (4212) 538844    Fax: (4212) 538844 

Email : market4@amurkabel.kht.ru  Website: www.amurkabel.ru  

Contact person:  Komogortseva Alena 
Products/Activities:  
That’s one of the biggest enterprises in Far East specialized in 
manufacturing cable and wire products. Nowadays the corporation produces 
a large variety of cables and wires for different branches of Industry. 
Producing all kind of cable and wires JSC can satisfy the demands of the 
companies operating in different industries. 
JSC "AMK" produces cables and wires for shipboard industry – rubber 
insulated jacketed shipboards cables; rubber insulated shipboard cables of 
high heat resistance; small size flame retardant shipboard cables with low 
smoke and toxic emissions, etc.  
At present time quality system of the enterprise meets the requirements of 
international standards. 
Giới thiệu: 
Cụng ty cổ phần Amur Cable Plant là một trong những doanh nghiệp lớn 
nhất ở Viễn ñông chuyên về cỏc sản phẩm dõy và cỏp. Hiện nay, cụng ty 
sản xuất cỏc loại dây và cáp ñáp ứng nhu cầu của cỏc cụng ty hoạt ñộng 
trong cỏc ngành cụng nghiệp khỏc nhau. Hệ thống chất lượng của công ty 
ñạt tiờu chuẩn quốc tế. 
JSC “AMK” sản xuất dõy và cỏp cho cụng nghiệp tàu thủy - cỏp bọc cao su 
cách ñiện; cỏp bọc cao su cách ñiện chịu nhiệt cao;  cỏp tàu chống cháy kích 
thước nhỏ, v.v…  
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Chelyabinsk Tractor Plant – URALTRAC, Ltd 
A1 

 
Add. : 3, Lenin Ave., Chelyabinsk, Russian Federation 
Tel. : +7 (351) 772-95-82  Fax: +7 (351) 772-08-30 

Email : vtf@chtz.ru   Website: www.chtz-uraltract.com  

Contact person : Shkirdin Dmitry 

Position  : Deputy director of Foreign Trade Firm 
Products/Activities:  
A wide range of wheeled and crawler road-building machinery (crawler 
bulldozers and pipe-layers, frontal wheel loaders, mini-tractors), spares 
and other advanced engineering products. 
Fields of usage: oil-and-gas branches, mining, construction, forestry, 
melioration etc. 
Giới thiệu: 
Cỏc loại mỏy làm ñường bỏnh xớch hoặc bỏnh xe (xe ủi ñất bỏnh xớch, 
mỏy kộo mini, v.v…), phụ tựng và cỏc sản phẩm kỹ thuật tiờn tiến khỏc. 
Lĩnh vực sử dụng: Ngành dầu khớ, khai thỏc mỏ, xõy dựng, lõm nghiệp, 
v.v… 
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City hall of Ulyanovsk  
A1 

 
Add. : 432063, Ulyanovsk region, Ulyanovsk city, Kuznetcova street, 7, 

Russia 
Tel. : 8-8422-996-016   Fax: 8-8422-41-47-53 

Email : pom@ulmeria.ru   Website: www.ulmeria.ru  

Contact person:  Zhuravlev Ilya   Position: Mayor’s 

assistant 
Products/Activities:  
Municipal board  
Hoạt ñộng: 
Hội ñồng quản trị. 
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CJSC Nita-Farm   
A1 

 
Add. : 410010,. Saratov, Osipova st., 1, Russian Federation 
Tel. : (845-2) 33-86-00     

Email : international@nita-farm.ru  Website: www.nita-farm.ru  

Contact person:  Davydov.R.   Position: General director 
Products/Activities:  
CJSC Nita-Farm is the leading pharmaceutical company of Russia, 
producing injection solutions for farm animals. The quality of the 
preparations produced is provided with conformity of system of a quality 
management to the international standard ISO 9001:2008 TUV Thuringen, 
high qualification of experts, close cooperation with leading scientific 
institutions of Russia, the technical control at all production phases.  
We have partners in such countries as: Saudi Arabia and Gulf countries, 
Germany, Bangladesh, Egypt 
Giới thiệu: 
CJSC Nita-Farm là công ty Dược phẩm hàng ñầu của Nga chuyên cung cấp 
thuốc tiêm cho gia súc. Chất lượng bào chế thuốc phù hợp với hệ thống 
quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 do TUV Thuringen 
chứng nhận. Công ty có ñội ngũ chuyên gia cao cấp hợp tác chặt chẽ với các 
viện khoa học hàng ñầu của Nga ñể kiểm soát kỹ thuật trong các khâu sản 
xuất. 
Chúng tôi có các ñối tác tại các nước vùng Vịnh và Ả-rập Xê-út, ðức, 
Băng-la-ñét và Ai Cập. 
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CJSC Velikie Luki Plant of Alkaline Accumlators  
A1 

 
Add. : 3 Gogolya street 182100 Velikie Luki Pskov region, Russia 

Tel. : (81153) 9-19-55   Fax: (81153) 9-29-62 

Email : mail@akbluki.ru   Website: www.akbluki.ru  

Contact person:  Alexander I. Konstantinov Position: Commercial director 
Products/Activities:  
Quality management system ISO 9001, certified by TUV NORD. 
Industrial high-tech nickel-cadmium and nickel-iron batteries, sealed 
batteries manufacture in a full technological cycle. 
Applications: 
- Railway train cars, locomotives and electric trains 
- Floor-level electric transport 
- Mine electric transport and cap lights 
- Sea and river transport 
- Backup power supply systems. 
 2012 - Launch of a new plant of lead-acid batteries, including sealed ones 
for transport and backup energy supply systems. 
Giới thiệu: 
Theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, do TUV Nord chứng nhận. 
Chuyên sản xuất các thiết bị tích ñiện, pin, ắc quy nickel-cadmium, nickel-
iron, ắc quy khô công nghệ cao. 
Ứng dụng: 
- ô tô, xe lửa, ñầu máy xe lửa và tàu ñiện 
- phương tiện vận chuyển bằng ñiện 
- phương tiện vận chuyển chạy bằng ñiện trong ngành mỏ và ñèn mũ cho 
công nhân khai mỏ. 
- phương tiện vận chuyển ñường thủy. 
- hệ thống lưu ñiện. 
Năm 2012, công ty sẽ vận hành nhà máy mới sản xuất ắc quy nước và ắc 
quy khô dùng cho các phương vận chuyển và thiết bị lưu ñiện. 
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ESKOM Scientific and Manufacturing Company Group  
A1 

 
Add. : 355107, 9G Staromaryevskoe shosse, Stavropol, Russia 
Tel. : 8 (8652) 28-29-17   Fax: 8 (8652) 94-68-12 

Email : oao.eskom@rambler.ru  Website: 

www.escom.stavropol.ru 

Contact person: Medvedchenkova M.V  Position: Mayor’s 

assistant 
Products/Activities:  
ESKOM Group is among 20 largest pharmaceutical producers of the 
Russian Federation. It produces more than 50 items of pharmaceuticals in 
glass bottles, ampoules and in polymer packing.  
The main line of ESKOM Group activities is development and marketing of 
highly efficient, safe drugs. The list of medicinal preparations includes 
plasma-substituting and perfusion solutions, pharmaceuticals for treatment 
of cardiovascular diseases, anti-inflammatory and anti-rheumatic 
preparations, nootropic preparations, medicines that regulate metabolic 
processes, preparations for treatment of respiratory diseases, antiemetics, 
antihistamines. 
Giới thiệu: 
Tập ñoàn ESKOM là một trong 20 nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất của 
Liên bang Nga, sản xuất hơn 50 loại dược phẩm ñóng chai, ống thuốc tiêm 
và ñóng polyme. 
Hoạt ñộng chính của Tập ñoàn ESKOM là phát triển và tiếp thị thuốc an 
toàn, hiệu quả cao. Các loại dược phẩm bào chế gồm huyết tương thay thế, 
thuốc ñiều trị các bệnh tim mạch, thuốc chống viêm, chống thấp khớp, thuốc 
ñiều chỉnh quá trình trao ñổi chất, thuốc chống nôn, thuốc ñiều trị ñường hô 
hấp, thuốc kháng histamin. 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Professional Education "Saratov State Chernyshevsky University"  
A1 

 
Add. : 410012 Saratov, ul. Astrakhanskaya, 83, Russia 
Tel. : 845-2-27-79-73   Fax: 845-2-27-85-29  
Email : rector@sgl1.ru    Website: www.sgu.ru 
Contact person : Aleksey Nikolayevich   
Position  : Pro-rector for innovative activities 
Products/Activities:  
Projects of Saratov Chernyshevsky University 
1- "Method for suppression and treatment of nystagmus during eye 
movement in various directions". The method is intended for computer 
video diagnostics and treatment of eye nistagmus by external action of light 
of variable amplitude, frequency and direction. 
2- "Radioactive label 2450 mHz (RFID-tad)". Application: remote 
monitoring of movement in railway and road goods carriages, automatic 
accounting in logistic system, checking of luggage in airports, etc.  
3- "Non-woven materials of polymer nanofibres". Application: bandages for 
treatment of superficial,  intermediate and deep burn wounds, antivirus 
masks, medical clothes and surgical drapes, fuel filters, sorbent materials for 
oil collection.  
4- "Regional geoinformation system". The system is designed for 
management of territorial units of different hierarchic levels, from the entire 
region to individual municipal districts and localities. 
5- "Ipsi1on 2.0 remote education system". Intended for organization of 
remote education. 
Giới thiệu: 
Các dự án của Trường ñại học Saratov Chernyshevsky 
1- “Phương pháp ñiều trị rung giãn nhãn cầu khi mắt chuyển ñộng theo các 
hướng khác nhau”. Phương pháp này dành cho máy tính chẩn ñoán hình ảnh 
và ñiều trị bằng tác ñộng bên ngoài của ánh sáng ña biên ñộ, tần số và 
hướng. 
2- “Loại phóng xạ 2450mHz (RFID-tad)”. Ứng dụng: ðiều khiển từ xa các 
phương tiện chuyển chở trong ñường sắt, ñường bộ, kiểm ñếm tự ñộng trong 
hệ thống hậu cần, kiểm tra hành lý ở sân bay, v.v… 
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3- “Vật liệu sợi nano po-li-me không dệt”. Ứng dụng: Băng ñiều trị vết 
bỏng bề ngoài, vết bỏng sâu, mặt nạ chống vi-rút, quần áo y tế và màn cửa 
phẫu thuật, tấm lọc nhiên liệu, vật liệu thấm hút ñể gom dầu. 
4- “Hệ thống thông tin ñịa lý khu vực”. Hệ thống này ñược thiết kế cho việc 
quản lý của các vùng lãnh thổ thuộc các cấp ñộ khác nhau, từ một vùng ñến 
các huyện, thành phố trực thuộc trung ương và các ñịa phương. 
5- “Hệ thống giáo dục từ xa Ipsi1on 2.0”. Dành cho tổ chức giáo dục từ xa 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Professional Education "National Tomsk Research Polytechnic 
University", Non-destructive Testing Institute  
A1 

 
Add. : 634028, Tomsk, ul. Savinykh, 7, Russia 
Tel. : (3822) 41-91-48   Fax: (3822) 41-72-81 
Email : rector@sgl1.ru    Website: www.sgu.ru 
Contact person : D.K. Avdeyeva   

Position  : Professor, Head of Laboratory 
Products/Activities:  
The Institute develops a technology for manufacture of medical chlorine-
silver electrodes on the basis of porous ceramics and nano-electrodes. The 
porous ceramics-based electrodes have been produced by series since 1991. 
On the basis of nano-electrodes, higher-resolution electronic medical 
apparatus are developed to be widely used in medical centres and clinics, 
and for individual use: electrocardiographs, electroencephalographs, 
polygraphs, continuously carried devices for heart monitoring in post-
infarction condition, family electrocardiographs. 
Giới thiệu: 
Viện nghiên cứu công nghệ sản xuất ñiện cực bạc clo y tế dựa trên gốm xốp 
và ñiện cực na-nô. Các ñiện cựa dựa trên gốm xốp ñã ñược sản xuất hàng 
loạt từ năm 1991. Trên cơ sở ñiện cực na-nô, máy móc y tế ñiện tử  có ñộ 
phân giải cao hơn ñã ñược sử dụng rộng rãi tại các trung tâm y tế, phòng 
khám và mục ñích sử dụng cá nhân: ñiện tâm ñồ, thiết bị theo dõi liên tục ñể 
kiểm soát nhịp tim sau nhồi máu. 
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FGI "Federal Centre for Animal Health" (FGI"ARRIAH")    
A1 

 
Add. : 600 901, Vladimir, md. Yurievets, Russian Federation 
Tel. : (4922) 26 06 14   Fax: (4922) 26 38 77  

Email : mail@arriah.ru    Website: www.arriah.ru

  

Contact person:  Gruby V.A   Position: Director 
Products/Activities:  
FGI "ARRIAH" is one of Russia's leading developers and manufacturers of 
veterinary drugs. The main activity of the Centre are the scientific 
development of tools and methods of diagnosis, prevention and control 
measures against infectious diseases of animals. Implementation of the 
epizootic monitoring, technologies for prevention and treatment activities, 
development and manufacturing of highly effective and  environmentally 
friendly medical means for veterinary use, making recommendations on 
animal health care in conducting anti-epizootic measures. More than 130 
items of biologics, annual volume of more than 5 billion doses of vaccines 
are produced in FGI "ARRIAH". They are vaccines against infectious 
disease of birds, pigs, cattle, including vaccines against highly dangerous 
diseases - foot and mouth disease, rabies, sheep and goat pox. 
Giới thiệu: 
Doanh nghiệp quốc doanh “ARRIAH” là một trong những nhà phát triển 
hàng ñầu của Nga và cũng như trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y. Hoạt 
ñộng chính của “ARRIAH” là nghiên cứu khoa học các cách thức và 
phương thức chuẩn ñoán, phòng ngừa và kiểm soạt các biện phát chống lại 
các bệnh truyền nhiễm của ñộng vật. Thực hiện các giám sát bệnh dịch cho 
ñộng vật, phát triển công nghệ sản xuất thuốc chữa bệnh cho ñộng vật, phát 
triển công nghệ sản xuất thuốc chữa bệnh cho ñộng vật ñạt hiệu quả cao và 
an toàn, chẩn ñoán y khoa sinh học thú y, các dịch vụ hỗ trợ trong việc tiến 
hành các biện phát chống bệnh dịch thú vật. Doanh nghiệp quốc doanh 
“ARRIAH ñã sản xuất hơn 130 mặt hàng sinh học, lượng vắc-xin sản xuất 
hàng năm trên 5 tỷ liều. Các vắc-xin phòng chống bệnh truyền nhiễm của 
các loài chim, lợn, gia súc, bao gồm cả vắc-xin chống lại bệnh rất nguy 
hiểm - lở mồm long móng, bệnh dại, bệnh thủy ñậu của cừu và dê. 
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GEOSTAR STC, Ltd    
A1 

 
Add. : House 37, apt. 204, Chulman  Str., Naberezhnye Chelny, 423822, 

Russia 
Tel. : +7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99 

Fax : +7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99  

Email : gstar@gstar.ru    Website: www.gstar.ru

  

Contact person:  Azmanov Ivan   Position: IT department 

chief 
Products/Activities:  
Company stuff is a team of high-skilled specialists with a comprehensive 
experience in electronic, software and special equipment. Accumulated 
experience let the possibility to implement the strong end-to-end solutions 
that satisfied for any customer. 
Technical and service police: 
Ceaseless update of products, free software updates , consulting for software 
using and technical application, training for personnel, installation and 
adoption to the after sale service, warranty, and technical support. 
Giới thiệu: 
Công ty TNHH Geostar STC có ñội ngũ chuyên gia tay nghề cao có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực ñiện tử, phần mềm và thiết bị chuyên dụng. Những 
kinh nghiệm tích lũy ñã cho phép thực hiện các giải pháp hoàn hảo làm hài 
lòng khách hàng. 
Kỹ thuật và dịch vụ: Không ngừng cập nhật các sản phẩm, cập nhật phần 
mềm miễn phí, tư vấn sử dụng phần mềm và ứng dụng kỹ thuật, ñào tạo 
nhân sự, lắp ñặt và các dịch vụ sau bán hàng, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật. 
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Government of Khabarovsky Krai     
A1 

 
Add. : 56, Karl-Marks St. Khabarovsk, 680000, Russian Federation 

Tel. : (4212) 32-56-70, 32-57-69, 32-97-39 

Fax : (4212) 32-41-53, 32-76-  

Email : econ@adm.khv.ru, econ_adviser@adm.khv.ru    

Website: www.khabkrai.ru, www.fipa.khabkrai.ru  

Contact person :  Victor D. Kalashnikov   

Position  : Deputy Chairman of the Government - Minister of 

Economic  

                              Development and Foreign Relations 
Products/Activities:  
Regional Governmental Authority of Russian Federation 
Hoạt ñộng: 
Cơ quan Chính phủ khu vực của Liên bang Nga.
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GPM Asia     
A1 

 
Add. : 8th Floor, VTP Building, 8 Nguyen Hue, Dist.1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

Tel. : +84 (0) 904471775   Fax: +84 (8) 38270185  

Email : thu.tran@amigominerals.com.vn    
Products/Activities:  
GPM Asia is an international mining company with a focus of development 
in South-East Asia. GPM Asia specializes in the production and processing 
of titanium sands, copper, gold, coal, iron ore, antimony and others 
minerals.  
GPM Asia has representative offices in Vietnam, Laos, Cambodia and 
Myanmar at present.  
GPM Asia is a strategic partner of the two Vietnamese companies, Amigo 
Minerals (www.amigominerals.com.vn) and Tan Phat Minerals.  
GPM Asia is also working with the state-owned corporation, Vinacomin, for 
mining, processing and production of copper cathode in Vietnam. 
Giới thiệu: 
GPM ASIA là một công ty quốc tế chuyên khai thác mỏ với trọng tâm phát 
triển ở ðông Nam á. GPM ASIA chuyên sản xuất và chế biến titan cát, 
ñồng, vàng, than ñá, quặng sắt, antimon và khoáng chất khác. GPM ASIA 
hiện ñã có văn phòng ñại diện tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.  
GPM ASIA là một ñối tác chiến lược của công ty  Việt Nam: Công ty 
khoáng sản Amigo (www.amigominerals.com.vn) và công ty Khoáng sản 
Tân Phát. 
GPM ASIA cũng ñang hợp tác với doanh nghiệp nhà nước Vinacomin trong 
lĩnh vực chế biến, khai thác và sản xuất cực âm bằng ñồng tại Việt Nam. 
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INCONNECT-GROUP, Ltd 
Operator of the Russian exposition at VIIF-2011     
A1 

 
Add. : 119072, Moscow, Bersenevskaya naberezhnaya, 20/2, office 610, 

Russia 

Tel. : +7 495 258 00 26, ext. 127/107  Fax: +7 495 258 00 26

  

Email : lisyanskaya@inconnect.ru  Website: www.inconnect-

group.ru 

Contact person :  Milena Lisyanskaya   

Position  : Project manager of International cooperation 

department 
Products/Activities:  
INCONNECT GROUP is one of the leading companies in the sphere of 
exhibition services in Russia. We provide our clients with the following 
services: 
1- Organization of participation of foreign companies in the exhibitions in 
Moscow, St. Petersburg, Ekaterinburg and other cities of Russia. 
2- Booking of exhibition spaces 
3- Searching for business partners/marketing research 
4- PR support 
Within more than 10 years of professional work INCONNECT-GROUP 
carried out 975 exhibition projects in more than 50 countries over the world.  
INCONNECT-GROUP is a member of the Moscow Association of 
Entrepreneurs, CCI of Moscow and CCI of Russia. 
Giới thiệu: 
Tập ñoàn Inconnect là một trong những công ty hàng ñầu trong lĩnh vực 
dịch vụ triển lãm tại Nga. Chúng tôI cung cấp cho khách hàng các dịch vụ 
sau: 
1- Tổ chức triển lãm cho các công ty nước ngoài tại Mát-xơ-cơ-va, Xanh 
Pê-téc-bua, Ê-ca-tơ-rin-bua và các thành phố khách của Nga. 
2- ðặt thuê diện tích triển lãm. 
3- Tìm kiếm ñối tác kinh doanh/ nghiên cứu thị trường 
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4- Hỗ trợ hoạt ñộng PR 
Trong hơn 10 năm qua, tập ñoàn Inconnect ñã thực hiện 975 dự án triển lãm 
ở hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Tập ñoàn Inconnect là thành viên thuộc 
Hiệp hội Doanh nghiệp Mát-xơ-cơ-va, phòng Thương mại Công nghiệp của 
Mát-xơ-cơ-va và của Nga. 
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Innovation and Venture Financing Committee  of Interregional 
public Organization "Moscow Entrepreneur Association"      
A1 

 
Add. : 22 Stanislavskogo street, Moscow, Russia 

Tel. : (495)607-9622   Fax: (495)607-9622  

Email : gor@kit-vf.org   Website: www.kit-vf.org  

Contact person:  Dmitry Gorbunov Position : Committee Chairman 
Products/Activities:  
GOAL: 
providing participants in the innovation process (scientists, investors and 
entrepreneurs) with tools, services and conditions for effective activities to 
implement innovative projects and enterprise modernization. 
OBJECTIVES: 
1. Expertise and advice to management of innovation projects and MEA 
2. Attraction of financial resources in projects 
3. Project Management 
4. Innovative Broker: Venture Partner, the Committee performs full cycle of 
project administration from the start to a finished innovative company ready 
for financing attraction, commercialization and entry to the global markets.  
We provide consistent interaction with public development institutions, 
venture funds and private investors. 
Giới thiệu: 
Mục tiêu: Cung cấp cho người tham dự trong quá trình ñổi mới (các nhà 
khoa học, các nhà ñầu tư và các doanh nghiệp) các công cụ, dịch vụ và ñiều 
kiện cho các hoạt ñông hiệu quả ñể thực hiện các dự án ñổi mới và hiện ñại 
hóa doanh nghiệp. 
Nội dung: 

1- Giám ñịnh và tư vấn ñể quản lý các dự án ñổi mới và MEA 
2- Thu hút nguồn lực tài chính trong các dự án. 
3- Quản lý dự án 
4- MôI giới: ðối tác liên doanh, Ủy ban thực hiện chu trình quản lý dự án từ 
khi bắt ñầu ñến khi hoàn thiện, sẵn sàng thương mại hóa, thu hút nguồn lực 
tài chính và gia nhập thị trường thế giới. 
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Chúng tôI luôn có mối tương tác bền vững với các tổ chức phát triển công 
cộng, các quỹ liên doanh và các nhà ñầu tư tư nhân. 
 

INYA Fishery Processing Complex, JSC       
A1 

 
Add. : 204, Tikhookeanskaya str., Khabarovsk, 680033, Russia 

Tel. : (4212) 73-47-52  Fax: (4212) 73-45-52  

Email : rpk@inya.ru   Website: www.inya.ru  

Contact person:  Anna M. Krivchenko Position : General 

director 
Products/Activities:  
INYA Fishery Complex processes fish that is fished out Okhotsk Sea. 
INYA company has it’s own refrigerators, fishing vessels and tugboats. 
INYA main activities are: 
1- 
fishinghttp://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1011240_2_1&
sc=291; 
2- 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=3566938_2_1&sc=31
2freight shipment; 
3- fish processing ( halibut, herring, capelin, red salmon, silver salmon, 
chum salmon, hunchback salmon, loach), as well as two kind of crab (king 
crab and brown crab); 
4- wholesale and retail of fish. 
Today INYA Fishery Complex is successfully 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=657757_2_1&sc=0de
veloping company that manufactures about 170 types of fish products: 
salted, smoked, dried fish, 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=3152311_2_1&sc=51
7screened and 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=2990125_2_1&sc=51
7fresh-grain salmon raw, salmon and herring 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=3119696_2_1&sc=51
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7preserves, frozen steaks, 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1113671_2_1minced fish and 
cooled 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1113982_2_1semifinished fish. 
Giới thiệu: 
Công ty INYA chuyên ñánh bắt cá ngoài biển Okhotsk. Công ty có tàu kéo, 
tàu ñánh cá và kho lạnh riêng. Hoạt ñộng chính của công ty là: 
1- ñánh bắt cá 
2- vận chuyển hàng hóa ñường biển 
3- chế biến cá (cá bơn, cá trích, capelin, cá hồi ñỏ, cá hồi bạc, cá hồi chum, 
cá hồi gù, cá loach), cua vua và cua nâu. 
4- Cá bán buôn, bán lẻ. 
Hiện nay, Công ty INYA  ñã thành công trong lĩnh vực sản xuất hơn 170 
các loại sản phẩm cá như: cá muối, hun khói, cá khô, cá băm nhỏ, cá nướng 
ñông lạnh. 
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JSC Katod      
A1 

 
Add. : 3, Padunskaya str., Novosibirsk, 630047, Russia 

Tel. : +7 (383) 227-22-00  Fax: +7 (383) 227-21-50  

Email : sales@katodnv.com  Website: www.katodnv.com  

Contact person:  Olga N. Zharinova Position : Project manager 
Products/Activities:  
JSC “Katod” is a leading Russian manufacturer of high-tech products: 
Image Intensifier Tubes (IITs) and Night Vision Devices (NVDs): 
- More than 50 years of experience in electronic systems manufacturing; 
- All inventions are protected by 79 certificates of authorship and 8 patents 
- The only Russian company having the technology of Gen 3 IIT mass 
production 
The company is specializing in: 
- Production of high-quality photocathodes, development of new 
photocathode types 
- Production of Gen 2+ and Gen 3 IITs 
- New IIT modifications development 
- Design and production of equipment for IIT manufacturing 
- Night Vision Devices production 
Giới thiệu: 
Công ty cổ phần Katod là một nhà sản xuất hàng ñầu của Nga chuyên về các 
sản phẩm công nghệ cao: Ống tăng cường ảnh IITs và các thiết bị Night 
Vision (NVDs). 
- Hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất hệ thống ñiện tử; 
- Tất cả các phát minh có 79 giấy chứng nhận quyền tác giả và 8 bằng sáng 
chế. 
- Công ty Nga duy nhất có công nghệ Gen 3 IIT ñược sản xuất hàng loạt. 
Công ty chuyên về: 
- Sản xuất photocathodes chất lượng cao, phát triển các loại photocathodes 
mới. 
- Sản xuất Gen 2+ và Gen 3 IITs. 
- Phát triển IIT mới. 
- Thiết kế và sản xuất thiết bị cho IIT. 
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- Sản xuất thiết bị Night Vision. 
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JSC Komsomolsk-on-Amur Aircraft production association 
(KNAAPO)      
A1 

 
Add. : 1 Sovetskaya , Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsky Krai, 681018, 

Russia 

Tel. : (4217) 52-62-00, 22-85-25  Fax: (4217) 52-64-51, 22-98-

51  

Email : info@knaapo.ru   Website: www.knaapo.ru  

Contact person:  Alexander I Pekarsh  Position : General 

director 
Products/Activities:  
Producing various military and civil aircraft  
1- Russian regional aircraft – Sukhoi Superjet 100 (project realizing with 
cooperation Sukhoi Civil Aircraft JSC). 
2- Light-weight Multipose amphibian aircraft Be-103 certified according to 
standards of Russia, China, USA and Brazil. 
Giới thiệu: 
Sản xuất các loại máy bay quân sự và dân sự: 
1- Máy bay Sukhoi Superjet 100 (dự án thực hiện với sự hợp tác của Công 
ty cổ phần máy bay dân sự Sukhoi). 
2- Máy bay Be-103 ñược chứng nhận theo tiêu chuẩn của Nga, Trung Quốc, 
Mỹ và Brazil. 
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JSC “NIIgrafit”      
A1 

 
Add. : 2, Electrodnaya st., Moscow, Russian Federation 

Tel. : +7-926-204-00-17   Fax : +7-495-672-72-77  

Email : gaberyahimova@niigrafit.org  Website: niigrafit.org  

Contact person :  Mrs. Aberyakhimova   

Position  : Adviser for external economic affairs 
Products/Activities:  
JSC “Niigrafit” is a leader in the field of structural carbon materials creation 
for aerospace technology, atomic energy industry, metallurgy, oil and gas 
industry, medicine.  
Specialization:  
- structural graphites (artificial graphite, graphite-fluoroplastic materials, 
siliconized graphite);  
- carbon fibers, textile structures (tapes, fabrics, nets, felts);  
- polymeric, carbon-carbon and carbon-ceramic composites and products 
based on carbon and basalt textile structures; 
- research of carbon materials composition, structure and characteristics/ 
Our specialists have made a set of materials which are unique. JSC 
“Niigrafit” actively participates in Russian industry modernization by 
developing of novel raw materials and carbon material based on them. It 
also carries out analysis of carbon related nano materials. 
Giới thiệu: 
Công ty cổ phần Niigrafit là ñơn vị hàng ñầu trong lĩnh vực sáng tạo kết cấu 
vật liệu carbon trong công nghệ hàng không, ngành công nghiệp năng lượng 
nguyên tử, luyện kim, dầu khí, y học. 
Chuyên ngành: 
- Than chì (than chì nhân tạo, vật liệu graphite-fluoroplastic, siliconized 
graphite); 
- Sợi carbon, cấu trúc dệt (băng, vảI, lưới, nỉ); 
- Vật liệu tổng hợp, gốm carbon và các sản phẩm gốc carbon và cấu trúc dệt 
bazan. 
- Nghiên cứu vật liệu carbon, thành phần, cấu trúc và ñặc ñiểm. 
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Công ty cổ phần Niigraphit tích cực tham gia hiện ñại hóa công nghiệp Nga 
bởi các phát triển vật liệu mới, vật liệu carbon. Công ty cũng tiến hành phân 
tích các vật liệu nano carbon.
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JSC “Distant Radio communication Scientific  Research Institute 
“NPC “NIIDAR”  
A1 

 
Add. : 12/11, 1-ya Bukhvostova str, Russian Federation 

Tel. : 8 (495) 963-50 13   Fax : 8 (495)962-10-02  

Email : vat@niidar.ru    Website: www.niidar.ru

  

Contact person :  Mr. Anatoliy Raryshniy   
Products/Activities:  
JSC “NPC “NIIDAR” is the leading Russian company in the field of 
development and exploitation particularly difficult radio systems, 
construction and production of scientific, technical and program products.  
The main activities are: development and creation of radar systems, with the 
missions of detecting, tracking, classification and processing information on 
sea-surface, aerodynamic and space objects.  
All products have a high factory readiness, with a minimum volume of 
capital development, have a modular structure with the use of standardized 
components. 
Giới thiệu: 
Công ty Cổ phần “NPC “NIIDAR” là công ty hàng ñầu của Nga trong lĩnh 
vực phát triển và khai thác hệ thống ñài phát thanh, xây dựng và sản xuất 
các sản phẩm khoa học, kỹ thuật. 
Các hoạt ñộng chính: Phát triển các hệ thống ra-ña phát hiện, phân loại và 
xử lý thông tin trên bề mặt nước biển, các ñối tượng khí ñộng học và không 
gian. 
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JSC “Heavy Engineering ORMETO-YUMZ” 
A1 

 
Add. : 462403, Russia, Orenburg region, 12 pr. Mira, Orsk, Russian 

Federation 

Tel. : +7(3537) 25-09-84, 25-37-38, 25-05-97 

Fax : +7(3537) 25-83-94, 25-97-11, 25-57-45  

Email : ormeto@email.orgus.ru  Website: www.ormeto-yumz.ru

  

Contact person :  Baybulatova Elena   

Position  :  Advertising manager 
Products/Activities:  
The enterprise designs and supplies transfer-and-blending equipment, 
sintering equipment, continuous casting machines, crushing and grinding, 
hoisting-and-handling equipment, rolls for rolling mills, for non-ferrous 
metallurgy; drilling, blast furnace, coke-oven, steel making, briquetting  and 
general-purpose industrial equipment, custom-made casting and forgings for 
ferrous and non - ferrous metallurgy enterprises, mining and cement 
industry, fuel and energy sector. 
Giới thiệu: 
Công ty chuyên thiết kế và cung cấp thiết bị vận chuyển hàng hóa, thiết bị 
xếp dỡ, máy ñúc phôI liên hợp, thiết bị nâng và vận chuyển, thiết bị xử lý 
vật liệu, thiết bị tạo thành dạng cuộn, thiết bị nghiền và mài kim loại, thiết bị 
khoan, lò cao, than cốc, luyện thép, thiết bị ñóng khuôn, các thiết bị dùng 
trong công nghiệp nói chung. Nhận ñúc và rèn kim loại ñen, các kim loại 
màu, sản xuất xi măng và khai thác mỏ, khai thác các nguồn nhiên liệu và 
nguyên liệu tổng hợp các ñơn ñặt hàng. 
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JSC “Rusimpex”  
A1 

 
Add. : Novomoskovsk, Shakhterov str., 26 A, Tula region,301650, 

Russian  

Tel. : 8-48762-3-90-24   Fax : 8-48762-3-90-24  

Email : molchanovaip@yandex.ru  Website: www.chemrussia.com

  

Contact person :  Mrs. Molchanova G.M.   Position :  

Director 
Products/Activities:  
JSC “Rusimpex” is a trading company, which supply chemicals and oil-
chemicals to the plants and factories of different branches of industry. Our 
main purpose is providing of a high quality raw materials for the 
technological processes of industrial plants, including development and 
introducing import chemicals analogues.  JSC ôRusimpexằ has a positive 
experience of supply a chemicals for the pharmaceutical factories. The other 
direction of JSC activity is export of production of Russian chemical 
industry, such as synthetic resins and other, to the European and Asian 
markets.  
Giới thiệu: 
Công ty TNHH Rusimpeks kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp hóa chất và 
nguyên liệu hóa học-dầu cho các doanh nghiệp công nghiệp trong các ngành 
công nghiệp khác nhau. Nhiệm vụ chính - ñảm bảo chất lượng nguyên liệu 
tho cho công ty sản xuất của chu trình công nghệ, bao gồm cả việc phát triển 
và giới thiệu các ñối tác nhập khẩu nguyên liệu. Công ty TNHH Rusimpeks 
có kinh nghiệm trong việc cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất 
sản phẩm dược phẩm. Một hướng hoạt ñộng quan trọng khác của công ty là 
xuất khẩu các sản phẩm hóa chất sản xuất tại Nga (cao su tổng hợp, sản xuất 
các ngành công nghiệp gỗ và hóa học) ñến các thị trường ở châu Âu và châu 
Á). 
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JSC Sitronics  
A1 

 
Add. : 125047, Moscow, 39/5 3-ya Tverskaya-Yamskaya, Building 1, 
Russia 

Tel. : (495) 225 0030   Fax : (495) 2250036  

Email : EPalshina@sitronics.com  Website: www.sitronics.com  

Contact person:  Mrs. Elena Palshina  Position : Event Manager 

Products/Activities:  
JSC SITRONICS is one of the largest high-tech company in Russia, CIS 
and Europe, specializing in telecommunications, information technologies 
and microelectronics. 
SITRONICS is an affiliate of JSFC Sistema — the largest diversified public 
financial corporation in Russia and CIS, serving more than 100 mln 
consumers. Main shareholder of company — JSC RTI, which holds 
63.074% stake in SITRONICS. 
SITRONICS is listed on the London Stock Exchange since February 2007, 
and its shares are also traded on RTS. 
Giới thiệu: 
Công ty cổ phần Sitronics là một trong những công ty công nghệ cao lớn 
nhất tại Nga, CIS và châu Âu chuyên về viễn thông, công nghệ thông tin và 
vi ñiện tử. 
Sitronics là chi nhánh của JSFC Sistema - một tập ñoàn tài chính lớn nhất ở 
Nga và CIS, phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng. Cổ ñông chính của 
công ty là JSC RTI - nắm giữ 63,074% cổ phần của Sitronics. 
Sitronics ñược niêm yết trên sàn chứng khoán London từ 2/2007, cổ phiếu 
giao dịch trên RTS. 
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JSC “Tomsk Vakhrushev Electromechanical Plant (JSC “TEMZ”) 
A1 

 
Add. : Lenin Prospect. 28, Tomsk, 634050, Russia 

Tel. : +7 (3822) 42-08-56, 42-08-60  Fax: +7 (3822) 42-40-

56  

Email : pushkarev@temz.tomsk.ru  Website: www.temz.tomsk.ru  

Contact person:  Ivan Pushkharev  Position : General 

director 
Products/Activities:  
JSC Tomsk Electromechanical Plant of V.V.Vakhrushev was founded in 
1920. This is the first-rate plant in the Siberian region in the mining 
equipment turnout. JSC “TEMP” produces more than 60 kinds of 
equipment: gate valve intelligent electric drives, electric starters, auxiliary 
and main mine fans, underground main fans; pneumatic picks, chipping and 
riveting hammers; concrete breakers; electric-hydraulic push-rods and block 
brakes; electric portable mining drills ER18D-2M, ERP18D-2M and 
pneumatic drills SP-8, PR-8;  explosion-proof mining starters; gate valve 
electric drives for oil and gas pipelines, petrochemical industry and 
municipal engineering.  
Being the leading manufacturer of the given professional equipment in 
Russia, we supply it to the enterprises of mining industry, ferrous and non-
ferrous metallurgy and other branches of industry.   
All the equipment under the JSC “TEMP” brand has Certificates of 
conformance of the Russian State Standard. 
Giới thiệu: 
Công ty cổ phần nhà máy cơ khí ñiện Tomsk của V.Vvakhrushev ñược 
thành lập vào năm 1920. ðây là nhà máy hàng ñầu của vùng Siberi chuyên 
về thiết bị khai mỏ. Công  ty TEMP sản xuất hơn 60 loại ổ ñĩa ñiện van 
ngăn thông minh, bộ khởi ñộng ñiện, máy ñào nén khí, búa tán ñinh, máy 
phá bê tông, máy khoan ñiện caamftay ER18D-2M, ERP18D-2M và máy 
khoan nén khí SP-8, PR-8; bộ khởi ñộng chống nổ; ổ ñĩa ñiện van ngăn 
dùng cho ống dầu, khí ga, công nghiệp hóa dầu. 
Là nhà sản xuất hàng ñầu của Nga về thiết bị chuyên nghiệp, chúng tôI ñáp 
ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp của ngành công nghiệp khai thác mỏ, 
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luyện kim loại màu, không màu và các ngành công nghiệp khác. Tất cả các 
thiết bị có thương hiệu JSC “TEMP” ñều có giấy chứng nhận Tiêu chuẩn 
của Nhà nước Nga. 
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KAMAZ Vostok, JSC  
A1 

 
Add. : Suvorova str., 82A, Khaborovsk city, 680000, Russia 

Tel. : (4212) 46-99-99; 8-800-555-00-99    

Email : info@kamaz-vostok.ru   Website: www.kamaz-

vostok.ru  

Contact person:  Pavel A. Stanishevsky  Position : General 

director 
Products/Activities:  
JSC ''KAMAZ-Vostok" is OJSC "KAMAZ" branch on assemblage of 
automobile chassis KAMAZ in Far East federal district 
OJSC KAMAZ is the leader of the Russian market, and it ranks 13th among 
the largest heavy-duty trucks producers in the world. 
KAMAZ vehicles are used in more than 80 countries. Eleven years running 
(1999-2009) KAMAZ Inc. has become the best Russian exporter in the 
sphere of machine building. 
The model truck line covers the whole range of respective equipment with 
GVW of 8-97 tons. More than 30 basic models of KAMAZ chassis are 
widely used in production of special automotive equipment for many 
industries. KAMAZ vehicles occupy more than half of the Russian sales 
market in the special equipment segment; over 130 OEM manufacturers 
cooperate with the company. 
Giới thiệu: 
Công ty cổ phần “KAMAZ - Vostok” là chi nhánh của OJSC “KAMAZ” 
chuyên lắp ráp khung gầm ô tô Kamaz tại Viễn ðông. 
OJSC Kamaz luôn dẫn ñầu thị trường Nga, ñứng thứ 13 trong số các nhà sản 
xuất xe tảI hạng nặng trên thế giới. 
Xe Kamax ñược sử dụng tại hơn 80 quốc gia. Với 11 năm hoạt ñộng (1999-
2009), tập ñoàn Kamaz ñã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất của Nga trong 
lĩnh vực chế tạo máy. 
Hơn 30 kiểu cơ bản của khung gầm Kamaz ñược sử dụng rộng rãI trong sản 
xuất thiết bị ô tô chuyên dụng cho nhiều ngành công nghiệp. Xe Kamaz 
chiếm hơn một nữa thị phần của Nga về thiết bị chuyên dụng; Công ty có sự 
hợp tác của hơn 130 nhà sản xuất OEM. 
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Khabarovsk Shipbuilding Yard JSC  
A1 

 
Add. : 1, Suvorova Str., Khabarovsk, Russia, 680003, Russia 

Tel. : (4212) 45-85-35   Fax: (4212) 45-85-44   

Email : sudzav@z.khv.ru    

Contact person:  Gennady T. Koshkarev  Position : General 

director 
Products/Activities:  
The yard builds ships and vessels for any purpose of all steel and alloys 
types with the displacement up to 2000 tons. Since 1990 the shipyard began 
to build medium-size freezer trawlers project 05025, small fishery boat 400 
project 13315, fishery protection vessels; SEA-GOING PASSENGER 
HYDROFOIL “OLYMPIA”, catamarans. 
Giới thiệu: 
Công ty chuyên ñóng tàu thuyền bằng thép và các loại hợp kim có trọng tảI 
lên ñến 2000 tấn. Từ năm 1990, công ty bắt ñầu xây dựng dự án 05025 tàu 
ñánh cá loại trung có máy làm lạnh, dự án 13315 thuyền ñánh cá nhỏ, v.v… 
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   Limited Liability Society “Joint Venture “Arkaim”  
A1 

 
Add. : 682860, Khabarovsk Krai, township Vanino, Molodezhnaya St. 14, 

office  

No. 27, Russian Federation 

Tel. : (42127) 7-71-97, (4212) 28-60-37 Fax: (4212) 45-85-44   

Email : info@arkaim.ru, yava@arkaim.ru    

Contact person:  Ryabov Oleg Fyodorovich Position : Deputy 

General director 
Products/Activities:  
“Arkaim” Ltd company is the biggest logging camp of the Khabarovsk Krai. 
The company has several forest resources sections for the long-term lease 
situated at the territory of Vaninsky, Komsomolsky, Nanaysky and 
Sovetskogavansky districts. The annual wood release capacity is 716 
thousand cubic meters.  
Besides the company provides navigation (it has 6 sea-crafts for the forest 
products transportation), building and assembly jobs, support manning of 
the harvesting equipment, aggregate assembling of the rope installations for 
the harvesting at the ascents and thus providing the regional enterprises of 
the timber processing complexes by wood. Also the company has energy 
necessary for the large capacity traction engines service. 
The whole production run from storage to the final output of the product has 
the FSC certificate. 
Giới thiệu: 
Công ty TNHH “Arkaim” là trại khai thác gỗ lớn nhất của Krai Khabasovsk. 
Công ty một một số tài nguyên rừng cho thuê dài hạn nằm trên lãnh thổ của 
các quận Vaninsky, Komsomolsky, Nanaysky and Sovetskogavansky. Năng 
suất gỗ hàng năm là 716 nghìn m3. 
Chu trình sản xuất sản phẩm từ ñầu vào ñến ñầu ra ñạt chứng chỉ FSC. 
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   Limited Liability Society “Business Marketing”  
A1 

 
Add. : 680030, Khabarovsk, Oblachny alleyway, 78a, Russian Federation 

Tel. : (4212) 23-33-24  Fax: (4212) 23-34-39   

Email : bm@bm.khn.ru    

Contact person : Beznosyuk Konstantin Eduardovich 

Position  : Deputy General Director 
Products/Activities:  
The group of the “Business Marketing” Ltd companies was established in 
1992 and has been working at the wood sphere of the economy for 19 years. 
The company group consists of nine enterprises of timber cutting, 
woodworking and infrastructural activity. 
Nowadays the “Business Marketing” Ltd is a company dynamically 
developing at the sphere of woodworking. 
In 2008 the group of the companies has created one of the greatest 
woodworking enterprises in the Krai - “Amur Forest” Ltd. It produces 150 
thousand cubic meters of saw timber and 100 thousand cubic meters of 
pulpchips. 
The products of the company have a considerable call at the markets of 
Japan, China and Europe. 
Giới thiệu: 
Công ty TNHH “Business Marketing” ñược thành lập vào năm 1992, hoạt 
ñộng về lĩnh vực gỗ trong 19 năm. Công ty có 9 doanh nghiệp trực thuộc 
chuyên về cắt gỗ, ñồ gỗ. 
Hiện nay, công ty TNHH “Business Marketing” là một công ty năng ñộng 
trong lĩnh vực chế biến gỗ. 
Năm 2008, Business Marketing ñã thành lập một doanh nghiệp chế biến gỗ 
lớn nhất ở Krai - Công ty “Amur Forest”. Công ty này ñã sản xuất 150 
nghìn m3 gỗ cưa và 100 nghìn m3 pulpchip. 
Các sản phẩm của công ty ñã chiếm ñược thị phần ñáng kể Nhật Bản, Trung 
Quốc và Châu Âu. 
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LLC "New Energy Technologies"   
A1 

 
Add. : 107045 Moscow, Sretensky Boulevard 7/1/8, Building 3, Russia 

Tel. : +7 495 626 85 02   Fax : +7 495 626 85 03  

Email : molchanovaip@yandex.ru  Website: 

www.aetechnologies.ru  

Contact person:  Sergey Golubev  Position :  Deputy 

General Director 
Products/Activities:  
Electrosurgical instruments for general surgery. Cutting surface of the 
bipolar electrosurgical scissors is made of partially stabilized zirconia 
dioxide. The main advantages of these innovative scissors are: 
- blades oversharpening; 
- high durability; 
- expressive non-stick features; 
- coagulation, pre-dissection. 
Using innovative tools reduces the amount of intra-and postoperative 
complications and improves the quality of surgical operations. 
Sản phẩm/Hoạt ñộng: 
Dụng cụ ñiện phục vụ trong phẫu thuật. Bề mặt cắt của loại kéo ñiện lưỡng 
ñược làm bằng PSZ. Ưu ñiểm chính của những chiếc kéo sáng tạo là: 
- Lưỡi dao ñược mài với ñộ sắc cao; 
- ðộ bền cao; 
- Thuộc tính không dính; 
- Làm ñông máu, ngừng xuất huyết. 
Sử dụng công cụ tiên tiến làm giảm lượng nội bộ và các biến chứng sau 
phẫu thuật và cải thiện chất lượng các hoạt ñộng phẫu thuật. 
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LLC " RIKTAMED "   
A1 

 
Add. : 111020, Russia, Moscow, st. Borovaya, block 7, building 7, Russia 

Tel. : 495 926 78 07     

Email : www.rikta@rikta.ru   

Website: www.riktamed.ru, www.kvantmed.ru  

Contact person:  Kisanova Nona Nikolaevna 

Position :  Deputy General Director 
Products/Activities:  
"Quantum Medicine" Association unites leading medical and scientific, 
therapeutic and industrial enterprises for developing and implementing the 
methods of quantum therapy in health care. Efficiency and economic 
advantages of using quantum medicine are proved by the clinical experience 
of many yearsin implementing physiotherapy equipment Series RIKTA ñ, 
KVANTERRA ñ, KNIGHT ñ, which represents the Association at the 
exhibition. Due to the high efficiency,equipment series RIKTA iswidely 
used in more than 30 countries including the U.S., Israel, France and 
Germany. 
For 20 years the Association has developed a great number of popular 
scientific and methodical literature on quantum medicine, both in clinical 
and in the home conditions, which allow you to use our techniques in almost 
all areas of medicine. 
Giới thiệu: 
Hiệp hội “Quantum Medicine” kết hợp các doanh nghiệp nghiên cứu, chữa 
trị và sản xuất y tế hàng ñầu trong việc phát triển và thực hiện các phương 
pháp trị liệu lượng tử với mục ñích chăm sóc sức khỏe. Hiệu quả và lợi ích 
kinh tế của việc sử dụng y học lượng tử ñược thừa nhận bởi nhiều năm thí 
ñiểm ứng dụng của thiết bị vật lý trị liệu Dòng RIKTA, KVANTERA, 
KNIGHT, ñại diện của Hiệp hội tại triển lãm. Thiết bị dòng RIKTA ñược sử 
dụng rộng rãI tại hơn 30 quốc gia trong ñó có Mỹ, Israel, Pháp và ðức. 
Trong 20 năm hoạt ñộng, Hiệp hội ñã xây dựng nguồn tài liệu giảng dạy 
khổng lồ phục vụ mục ñích hướng dẫn sử dụng lượng tử ñiều trị trong các 
bệnh viện và phòng khám cũng như trong ñiều kiện tại gia, cho phép các 
bạn sử dụng các kỹ thuật của chúng tôI trong hầu hết mọi lĩnh vực y học. 
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LLC “VSN – Transit” 
A1 

 
Add. : 208 H12/1,Maliy Vlasievskiy side-street,Moscow,Russia,119002 

Tel. : +7 (985) 365-14-35   Fax: (499) 241-19-56   

Email : vsntranzit@mail.ru    

Website: www.vsntransit.ru  

Contact person:  Rudkovskaya  Nataliya Vladimirovna 

Position :  Deputy General Director 
Products/Activities:  
We specialize on the organization of deliveries of the goods from South 
East Asia (China, Korea, Thailand, Taiwan, Japan) and  European Union 
(Poland, Germany, Italy, Spain). The Wide experience in sphere of the 
international container and automobile transportations allows to give us the 
fastest, qualitative and economic service, to provide an individual approach 
to each customer. 
Sản phẩm/Hoạt ñộng: 
Chúng tôI chuyên về tổ chức vận chuyển hàng hóa từ ðông Nam Á (Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, ðài Loan, Nhật Bản) và EU (Ba Lan, ðức, Ý, 
Tây Ban Nha). Nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải quốc tế bằng 
container và ô tô ñã tạo ñiều kiện cho chúng tôI có dịch vụ chất lượng và 
kinh tế ñể tiếp cận khách hàng. 
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Mammalia Group of Companies 
A1 

 
Add. : 123298, Moscow, ul. Marshala Biryuzova, 1, Russia 

Tel. : +7 495 984 64 73   Fax: +7 495 984 64 73  

Email : info@mammalia.ru   Website: www.mammalia.ru  

Contact person:  Aleksandr Medovnikov  Position :  

Director 
Products/Activities:  
Mammalia Group was established in 2009 by a nursing mother for nursing 
mothers. Range of the company's products: clothes and underwear for future 
and nursing mothers, baby clothes, slings (ergonomic baby carriers), outer 
garments for sling carrying.  
Mammalia is the first Russian company that began manufacture of clothes 
for convenient breast-feeding in industrial batches. Mammalia produces also 
lightweight, delicate, beautiful, 100% cotton slings. These are convenient 
baby carriers advantages of which are confirmed by pediatricians 
throughout the world. A sling provides the baby with bodily contact with its 
mother while mother's hands remain free.  
The company plans to place its production facilities in the territory of 
Vietnam in 2012.  
Looking for potential partners is underway. 
Giới thiệu: 
Tập ñoàn mammalia Group ñược thành lập vào năm 2009 
Loạt sản phẩm của công ty gồm: quần áo và ñồ lót cho bà mẹ tương lai, 
quần áo trẻ em, v.v… 
Mamalia là công ty Nga ñầu tiên sản xuất quần áo thuận tiện phục vụ các bà 
mẹ ñang cho con bú. Mamalia cũng sản xuất các loại quần áo 100% cotton, 
nhẹ, ñẹp, tinh tế.  
Công ty có kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam trong năm 2012. 
Chúng tôi ñang tìm kiếm ñối tác tiềm năng. 
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  “Melinvest” OJSCompany 
A1 

 
Add. : 95, Internatzionalnaya Str., Nizhny Novgorod, GSP 1156, 603950, 

Russia 

Tel. : (831) 277-66-11   Fax :  (831) 277-76-63  

Email : office@melinvest.ru   Website: www.melinvest.ru 

Contact person:  Savina Irina   Position :  Advertising 

Manager 
Products/Activities:  
“MELINVEST” Open Joint Stock Company manufactures complete range 
of equipment for Post Harvesting Grain Handling, Cleaning, Drying, 
Storing and Processing. 
“Melinvest” OJSC offers: 
1- Grain Clean Lines:  Scalperators (rough cleaning), Separators (fine 
cleaning), Trieurs, Concentrators (seed cleaning) 
2- Grain Dryers of various capacities 
3- Grain Storage composed of Galvanized of different storage capacity 
4- Feed Plants for procurement of  broad formula feeds   
5- Transport Equipment: Bucket Elevators, Screw Conveyers, Drag 
Conveyers, Belt Conveyers 
6- Flour Mills  
7- Plants for cereal production from wheat, barley, pea 
 “Melinvest” OJSC manufactures assembly, commissions, staff training, 
warranty servicing as well as post warranty servicing of the equipment.     
Sản phẩm/Hoạt ñộng: 
Công ty cổ phần “Melinvest” sản xuất các thiết bị hoàn chỉnh trong xử lý 
hạt sau gặt, làm sạch, chế biến và lưu kho. 
Công ty cổ phần “Melinvest” cung cấp: 
1- Dây chuyền làm sạch ngũ cốc: làm sạch thô, làm sạch tinh 
2- Máy sấy hạt 
3- Lưu trữ hạt 
4- Nhà máy chế biến thực phẩm 
5- Thiết bị vận chuyển: Thang máy, băng tảI trục vít, băng tảI kéo, ñai băng 
chuyền 
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6- Nhà máy bột 
7- Nhà máy sản xuất ngũ cốc từ lúa mì, lúa mạch và hạt ñậu 
Công ty “Melinvest” sản xuất, lắp ráp, ủy thác, ñào tạo nhân viên, dịch vụ 
bảo hành. 
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   Ministry of Economy and Industry of the Republic of Ingushetia  
A1 

 
Add. : 386001, Republic of Ingushetia, Magas, ave. I/ Zyazikov, 16, “a”, 

Russia  

               Federation, Republic of Ingushetia 

Tel. : 8(8734)551329   Fax :  8(8734)551438  

Email : ved-ri@yandex.ru   Website: www.economri.ru 

Contact person:  Korigov Badrudin   

Position :  Head of External economic links department 
Products/Activities:  
Federal executive body.     
Sản phẩm/Hoạt ñộng:  
Cơ quan trực thuộc chính phủ Liên bang.
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   Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
A1 

 
Add. : 11 Tverskaya str., 125993 Moscow, Russia 
Tel. : +7(495) 629-70-62   Fax:  +7(495) 629-08-91  

Email : www.mon.gov.ru    
Products/Activities:  
The Ministry of Education and Science of the Russian Federation is a 
federal executive body, the functions of which include the development of 
state policy and normative legal regulation in the field of education, 
scientific, scientific and technical and innovative activity, intellectual 
property, as well as in the area of youth policy, upbringing, social support 
and social protection of students and pupils of educational institutions. 
The Ministry of Education and Science of the Russian Federation exercises 
co-ordination of and control over the work of the Federal Service for 
Intellectual Property, Patents and Trademarks and the Federal Service for 
Surveillance in Education and Science, which are subordinate to it.     
Giới thiệu:  
Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang là một cơ quan trực thuộc Chính phủ 
liên bang với chức năng hoạch ñịnh chính sách nhà nước và các văn bản 
pháp quy trong lĩnh vực giáo dục, hoạt ñộng khoa học và kỹ thuật sáng tạo, 
sở hữu trí tuệ cũng như chính sách giáo dục thanh niên, hỗ trợ xã hội, v.v… 
Bộ Giáo dục và Khoa học của Liên bang Nga còn phối hợp và kiểm soát 
hoạt ñộng của 2 cơ quan trực thuộc là Cục sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế và 
nhãn hiệu hàng hóa Liên bang và Cục giám sát Khoa học và Giáo dục Liên 
bang. 
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   Minimally Invasive Technologies (MIT), LLC 
A1 

 
Add. : Block 1, h.1Savvinskaya Street, Zheleznodorozhny, 143985, the 

Moscow    

               Region, Russia 
Tel. : 8 (495) 522-7034   Fax :  8 (495) 522-7034  

Email : mit@mit-ltd.ru            Website: www.ooo-mit.ru  

Contact: Andreev Yury    Position: Head of 

company 
Products/Activities:  
The company was established in 1995. It carries out development and 
production of medical equipment and disposable medical tools for 
minimally invasive surgical interventions under control of ultrasonic, 
endoscopic and radiological imaging. 
Giới thiệu:  
Công ty ñược thành lập vào năm 1955 chuyên về phát triển và sản xuất thiết 
bị y tế, dụng cụ y tế sử dụng một lần dùng trong mổ nội soi, ñèn nội soi và 
kỹ thuật siêu âm X quang.
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   Moscow Chamber of Handicrafts 
A1 

 
Add. : Block 1, h. 5, the 2nd Volkonsky lane, Moscow, 127473, Russia 
Tel. : (495) 681-76-25   Fax :  (495) 681-76-25  

Email : remeslo-msk@inbox.ru   Website: 

www.mosremesla.ru  

Contact: Koshelev Leonid   Position: President 
Products/Activities:  
The Moscow Chamber of Handicrafts was established in 1999 in accordance 
with Law "On Handicraft Activity in Moscow City." The main objectives 
and areas of activity: 
Implementation of the city policy on support and development of 
handicrafts. 
Rendering of comprehensive assistance in protection of members' rights, 
preparation and qualification of handicraft community, provision of 
consultancy and information support, creation and development of 
handicraft support infrastructure.                                   Qualification for rank 
award "Wright of Moscow City". 
Otganization and holding of foreign and regional exhibitions and 
conferences. Communication with regional and foreign Chambers. 
Giới thiệu:  
Phòng thủ công mỹ nghệ Mát-xơ-cơ-va ñược thành lập vào năm 1999 theo 
quy ñịnh về “Hoạt ñộng thủ công mỹ nghệ tại Mát-xơ-cơ-va”.  
Mục tiêu chính của hoạt ñộng này là: 
- Thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển ngành thủ công mỹ nghệ của 
thành phố. 
- Hỗ trợ toàn diện trong vấn ñề bảo về quyền lợi của các thành viên; tư vấn 
và hỗ trợ thông tin; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng; giảI thưởng chất lượng 
“Wright of Moscow City”. 
- Tổ chức hội thảo, triển lãm trong nước và nước ngoài; Liên kết với các tổ 
chức cùng ngành ngoài khu vực và nước ngoài. 
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   Norilsk Nickel 
A1 

 
Add. : 22, Voznesensky per. “ Usadba Centre”, Moscow, Russia, 125993 
Tel. : +61 8 94260100   Fax :  +61 8 9481 58 2  

Email : anna.oranskaia@nornik.com.au Website: www.nornik.ru  

Contact: Anna Oranskaia      Position: Office Manager 
Products/Activities:  
Norilsk Nickel is the world’s largest producer of nickel and palladium and 
one of the leading producers of platinum and copper. It also produces 
various by-products, such as cobalt, chromium, rhodium, silver, gold, 
iridium, ruthenium, selenium, tellurium and sulphur. 
Norilsk Nickel’s production facilities are located on three continents and 
in five countries: Russia, Australia, Botswana, Finland, and South Africa. 
Sản phẩm/Hoạt ñộng: 
Norilsk Nickel là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về ni-ken và pa-la-di-um và 
là ñơn vị hàng ñầu về sản xuất bạch kim và ñồng. Công ty sản xuất các sản 
phẩm ña dạng như cô-ban, c-rôm, rô-di, bạc, vàng, i-ri-di, ru-tê-ni, xê-len, 
tê-lua, lưu huỳnh. 
Các cơ sở sản xuất của Công ty Norilsk Nickel nằm tại 3 châu lục và trên 5 
nước: Nga, Úc, Bốt-va-na, Phần Lan và Nam Phi.
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OJSC “Kopeysk Machine-building Plant”    
A1 

 
Add. : 456600, 24, Lenin str., Kopeysk, Chelyabinsk region, Russia 

Tel. : (35139) 7-33-04  Fax : (35139) 7-33-04  

Email : omis2004@mail.ru  Website: www.kopemash.ru 

Contact person :  T.Penner    

Position  :  Manager for external economic affairs 
Products/Activities:  
JSC Kopeysk Machine-Building Plant (JSC “KMZ”) is one of the most 
perspective and successfully developing companies of the coal- and ore-
mining engineering enabling to produce high-quality products and to hold 
its position at the market.  
Over 50 product items of different types of equipment are in the production 
program of the plant: road headers; loaders and drill loaders,  mine drilling 
machines;         machines for potash ore and rock salt extraction; machines 
for ore and salt loading at the warehouses and ports; mineral-processing 
equipment; production machines to be operated at the  potash mines; other 
equipment and products for coal and ore mines etc. 
The more detailed information about JSC “KMZ” product is presented at the 
corporate web site: www.kopemash.ru. 
Giới thiệu: 
Công ty cổ phần “KMZ” (Kopeiskii Mashinostroitel’ nyiZavod) là một 
trong những doanh nghiệp có khả năng và phát triển thành công nhất trong 
kỹ thuật chế tạo thiết bị khai thác mỏ và than ñá, kỹ thuật dùng trong sản 
xuất các sản phẩm chất lượng cao, ñã khẳng ñịnh và giữ vững vị thế của 
mình trên thị trường.  
Hiện tại trong chương trình sản xuất của nhà máy ñã có hơn 50 mặt hàng 
thiết bị khác nhau: 
1. Máy khoan hầm. 
2- Các loại máy xúc và máy xúc cảI tiến, thiết bị khoan khai thác mỏ. 
3- Tổ hợp máy tách quặng kali cacbonat và ñá muối. 
4- Máy vận chuyển quặng và muối trong kho, cảng. 
5- Thiết bị sơ chế. 
6- Công nghệ máy móc cho công việc trong các mỏ kali. 
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7- Các thiết bị khác và các sản phẩm cho các mỏ than và quặng, v.v… 
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Open Joint Stock Company “Elecond”    
A1 

 
Add. : 3, Kalinin street, Sarapul, Udmurt Republic, 427968, Russia 

Tel. : (34147) 2-99-53; 2-99-89; 2-99-77 Fax: 34147) 4-32-48; 4-27-53  

Email : elecond-market@mail.ru  Website: www.elecond.ru 

Contact person :  Volod’kin P.P  

Position  :  Vice President for International and Academic 

Affairs 
Products/Activities:  
Open Joint Stock Company “Elecond” offers capacitors as follows:  
1- Aluminum electrolytic capacitors (K50-15, K50-17, K50-27,  K50-37, 
K50-68, K50-74, K50-76, K50-77, K50-80, K50-81, K50-83, K50-84, K50-
85, K50-86, K50-87, K50-88, K50-89, K50-90, K50-91, K50-92 types); 
2- Nb solid-electrolyte capacitors (K53-4, K53-52, K53-60);  
3- Ta electrolytic capacitors (K52-1, K52-1M, K52-1BM, K52-1B, K52-9, 
K52-11, K52-17, K52-18, K52-19, K52-21 types);  
4- Ta solid-electrolyte capacitors (K53-1A, K53-7, chip K53-65, K53-66 
types, chip K53-65, chip K53-68, chip K53-72). 
Giới thiệu: 
Công ty Cổ phần “Elecond” chào hàng sản phẩm tụ ñiện như sau: 
1/ Tụ ñiện ñiện phân nhôm (loại K50-15, K50-17, K50-27,  K50-37, K50-
68, K50-74, K50-76, K50-77, K50-80, K50-81, K50-83, K50-84, K50-85, 
K50-86, K50-87, K50-88, K50-89, K50-90, K50-91, K50-92); 
2/ Tụ ñiện ñiện phân Nb (loại K53-4, K53-52, K53-60); 
3/ Tụ ñiện ñiện phân Ta (loại K52-1, K52-1M, K52-1BM, K52-1B, K52-9, 
K52-11, K52-17, K52-18, K52-19, K52-21) 
4/ Tụ ñiện ñiện phân ñặc Ta (loại K53-1A, K53-7, chip K53-65, K53-66 
types, chip K53-65, chip K53-68, chip K53-72) 
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Pacific National University    
A1 

 
Add. : 680035, Khabarovsk, 136, Tikhookeanskaya street, Russia 

Tel. : +7(4212)72071  Fax : +7(4212)720712  

Email : intdep@khstu.ru  Website: www.khstu.ru 

Contact person :  Volod’kin P.P  

Position  :  Vice President for International and Academic 

Affairs 
Products/Activities:  
PNU was founded in 1958. Nowadays PNU is one of the biggest 
educational and research centers of Russian Far East. PNU maintains 
cooperative relations in the field of science, education and production with 
123 institutions in 21 country.  
More than 21000 students study at PNU. Since 1989, 2150 foreign citizens 
from USA, Japan, the Republic of Korea, the Democratic People’s Republic 
of Korea, the People’s Republic of China, Thailand and India have studied 
at the University. There are 1000 faculty members, including about 120 
Professors and Doctors of Science at PNU. The University structure 
includes 12 faculties. The training is carried out in 41 fields for Bachelor’s 
degree and 33 fields for Master’s degree.  
Center for Russian Language Testing at the University conducts regular 
testing on 4 levels of proficiency with awarding of National Standard 
(TORFL). 
Giới thiệu: 
Trường ñại học quốc gia Pacific (PNU) ñược thành lập vào năm 1958. Hiện 
nay, PNU là một trong những trung tâm nghiên cứu và giáo dục lớn nhất 
của vùng Viễn ðông Nga. PNU luôn duy trì hợp tác trong lĩnh vực khoa 
học, giáo dục và chế tạo với 123 viện nghiên cứu tại 21 nước. 
PNU có hơn 21.000 sinh viên ñang học tập. Từ năm 1989, PNU cũng ñã 
ñón nhận 2.150 công dân nước ngoài từ các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, 
Nam Triều Tiên, Trung Quốc TháI Lan và ấn ðộ ñến học tập. Có 1000 
giảng viên, trong ñó có khoảng 120 giáo sư và tiến sỹ khoa học tại PNU. 
Trường có 12 khoa gồm có 41 lĩnh vực ñối với bằng Cử nhân và 33 lĩnh vực 
ñối với bằng Thạc sỹ.  
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Trung tâm Kiểm tra sát hạch tiếng Nga của Trường thường xuyên tổ chức 
các cuộc kiểm tra 4 cấp ñộ thành thạo tiếng ñể cấp chứng chỉ Tiêu chuẩn 
quốc gia (TORFL). 
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Pervouralsk Mining Equipment Plant, OJSC  
A1 

 
Add. : 623107, Sverdlovsk Oblast, Pervouralsk, ul. Serova, 4a, Russia 

Tel. : 8(3439)27-98-41  Fax : 8 (3439) 63-16-46  

Email : pzgo@uraitc.ru, pzgo@list.ru  

Contact person :  K.A. Orlova  Position :  Manager for 

Customs 
Products/Activities:  
The enterprise produces serially stone cast products. 
Stone castings produced by melting of basalt-like rocks:  
  - cast stone plates for protection of coatings of industrial equipment; 
  - steel pipes with cast stone inserts for hydraulic transportation of abrasive 
materials, chutes, pipeline elbows lined with stone casings; 
  - cyclones and multi-cyclones for industrial smoke gas cleaning.   
  All products are characterized by high wear resistance and heat resistance. 
Giới thiệu: 
Công ty sản xuất các loại sản phẩm ñúc bằng ñá. ðá ñúc từ ñá bazan tan 
chảy: 
- ðĩa ñá ñúc bảo vệ lớp phủ ngoài của thiết bị công nghiệp; 
- Ống thép chèn ñá ñúc. 
- Thiết bị Cyclone và multi-cyclone làm sạch khói công nghiệp. 
Tất cả các sản phẩm ñều có ñặc tính chịu mài mòn cao và khả năng chịu 
nhiệt. 
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JSC “EMAlliance” 
A1 

 
Add. : 60B, Dorozhnaya street, Moscow, 117405, Russia 

Tel. : + 7 (495)787-31-48  Fax : + 7 (495)787-31-43  

Email : info@em-alliance.com  Website: www.em-alliance.ru 

Contact person :  Sizemina Natalya   Position :  PR specialist 

Products/Activities:  
PJSC “EnergoMachinostroitelny Alliance” (“EMAlliance”) is one of the largest 
Russian power-plant engineering companies. It has international experience and 
competence in the field of design, manufacture and complete delivery of Boiler 
Island equipment for thermal power industry including fulfillment of contracts on 
“turn-key” basis (EPC). “EMAlliance” owns 77.33% ordinary shares of PJSC TKZ 
“Krasny Kotelshchik” and 100% shares of “Duro Dakovic” (Croatia), one of the 
largest European boiler and heat exchange equipment manufacturing companies. 
“EMAlliance” design divisions are located in Taganrog, Podolsk, Barnaul and 
Ivanovo. Today the company has competences in creating the boilers with steam 
capacity of 100 up to 4000 tons of steam per hour (including equipment for 
subcritical, supercritical and ultrasupercritical steam parameters); possesses design 
and production technology of heat recovery steam generators for combined cycle 
plants; carries out designing and complete delivery of equipment for refuse-
incineration plants and biomass refineries; continues working over technologies in 
the area of renewable energy sources, flue gas cleaning systems, coal gasification, 
and circulating fluidized bed (CFB) combustion. 
Giới thiệu: 
Một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất của Nga, có kinh nghiệm quốc tế và 
chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và chuyển giao nồi hơI cho các nhà 
máy nhiệt ñiện theo phương thức hợp ñồng “chìa khóa trao tay - EPC” (Thiết kế/ 
Cung ứng/ Xây dựng). “EMAlliance” sở hữu 77,33% cổ phiếu phổ thông của Công 
ty Cổ phần mở SCC “RedBoilermaker” và nắm giữ 100% cổ phần của một trong 
những công ty lớn nhất Châu Âu trong lĩnh vực sản xuất nồi hơI và thiết bị trao ñổi 
nhiệt “Duro Dakovic” (Croatia). Bộ phận kỹ thuật của công ty “EMA” nằm ở 
Taganrog, Podolsk, Barnaul và Ivanovo. Hiện nay công ty có thể chế tạo nồi hơI 
với năng suất 100 - 4000 tấn hơI mỗi giờ (bao gồm thiết bị trước và hơI cực siêu 
tới hạn), sở hữu một thiết kế công nghệ và sản xuất nồi hơI thu hồi nhiệt cho PSU, 
cung cấp thiết kế và cung cấp hoàn chỉnh thiết bị cho các nhà máy ñốt rác thảI và 
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nhà máy chế biến nhiên liệu sinh học. Công ty vẫn ñang tiếp tục hoạt ñộng trong 
lĩnh vực táI tạo năng lượng, làm sách hệ thống ống khói khí, khí hóa than, CCS. 
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Public limited company “The Far Eastern Energy Machine-
Building Plant”  
A1 

 
Add. : 680013, Khabarovsk, Leningradskaya St. 28, Russia 

Tel. : (4212) 38-15-01  Fax : (4212) 38-15-00  

Email : zavod@dalenergomash.ru Website: www.dalenergomash.ru 

Contact person :  Konyushev Oleg Vladimirovich   

Position  :  Director General 
Products/Activities:  
Public limited company “The Far Eastern Energy Machine-Building Plant” 
is one of the greatest industrial enterprises of the Russian Far East. It was 
established in 1933 as a plant of car repairing. In 1947 when the first 
industrial ventilator was produced, the plant has begun its forming as a 
power machine building enterprise.  
Nowadays the plant provides mechanical and heat treatment of metals and 
alloys, and also machine assembly, blacksmith’s, welding, galvanic and 
painting productions. The product line of the plant includes production of 
technological turbines and gas-pumping equipment; compressors and 
superchargers; automatic control systems; smoke exhausters and ventilators; 
tanks and equipment for refueling stations; architectural forms, etc. 
Giới thiệu: 
Công ty “The Far Eastern Energy Machine-Building Plant” là một trong 
những doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất của Viễn ðông Nga. Công ty 
ñược thành lập vào năm 1933 chuyên về sửa chữa ô tô. Vào năm 1947, khi 
sản xuất ñược chiếc máy thông gió ñầu tiền, nhà máy ñã bắt ñầu hình thành 
một doanh nghiệp chế tạo máy hùng mạnh.  
Hiện nay, nhà máy chuyên về xử lý cơ học và nhiệt của kim loại và hợp 
kim; lắp ráp máy; hàn, rèn, mạ và các sản phẩm sơn. Dây chuyên sản xuất 
của nhà máy bao gồm sản xuất tuabin công nghệ và thiết bị bơm ga; máy 
nén và bơm tăng nạp; hệ thống ñiều khiển tự ñộng; quạt hút gió và máy 
thông gió; bể chứa lớn và thiết bị cho các trạm tiếp nhiên liệu, v.v… 
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Research Institute for Genetics and Selectionof Industrial 
Microorganism (“Genetika”)  
A1 

 
Add. : 117545, Moscow, 1-st Dorozhniy proezd, 1, Russia 

Tel. : +79263293481   Fax : +74953150774  

Email : laptev@genetika.ru  Website: eng.genetika.ru 

Contact person :  Laptev Ivan  Position :  Senior 

researcher 
Products/Activities:  
State Research Institute of Genetics and Selection of Industrial 
Microorganisms (“Genetika”) is a recognized leader in biotechnology 
research in Russia.  
The main research focus of “Genetika” is industrial producers development, 
which synthesize enzymes and chemical compounds.  
“Genetika” develops the new form of biocatalysts namely yeast cells with 
enzymes bound to the cell surface. 
“Genetika” is a participant of the FP7 project called “Sustainable production 
of Biologically Active Molecules of Marine Based Origin” which devoted 
to production of different compounds by marine organisms for cosmetic, 
pharmaceutical and industrial sectors. 
Giới thiệu: 
Viện Nghiên cứu Gien và chọn lọc vi sinh vật công nghiệp (Genetika) là cơ 
quan nghiên cứu công nghệ sinh học hàng ñầu của Nga. 
Lĩnh vực nghiên cứu chính của Genetika là tổng hợp enzym và các hợp chất 
hóa học cho các nhà sản xuất công nghiệp.  
Genetika pmowrroong hình thức mới của biocatalysts cụ thể là các tế bào 
nấm men có các enzyme bao quanh bề mặt tế bào. 
Genetika là thành viên của dự án FP7 có tên “Sản xuất bền vững các phân tử  
hoạt tính sinh học có nguồn gốc từ biển” nhằm mục ñích sản xuất các hợp 
chất khác nhau từ các sinh vật biển phục vụ ngành mỹ phẩm, dược phẩm và 
công nghiệp 
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Sevzappromenergo Ltd  
A1 

 
Add. : 51, Magnitogorskaya St., St Petersburg, 19502, Russia 

Tel. : +7 (812) 703-37-33  Fax : +7 (812) 703-37-34  

Email : info@szpe.ru   Website: www.szpe.ru 

Contact person :  Vladimir Sergeevich Astakhov Position :  CEO 
Products/Activities:  
Design and manufacture of ALINA ñ filtering half masks (respirators) for 
protection against dust, aerosols and gases. Masks for protection during 
environmental emergency (smoke, smog, during epidemic (pandemic), 
swine flu, avian influenza, seasonal influenza, tuberculosis and other 
diseases transmitted by airborne droplets). 
Design and manufacture of equipment for the production of filtering half 
masks. Help in organizing the filtering half masks production line. 
Giới thiệu: 
Thiết kế và sản xuất mặt nạ bán lọc ALINA (mặt nạ phòng hơI ñộc) chống 
khói bụi và khí ga.  
Mặt nạ bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp như khói, sương mù, ñại dịch, 
cúm lợn, cúm gia cầm, cúm theo mùa, bệnh lao và các bệnh lây truyền khác 
qua nước trong không khí. 
Thiết kế và chế tạo thiết bị sản xuất các mặt nạ bán lọc. Hỗ trợ xây dựng các 
dây chuyên sản xuất mặt nạ bán lọc. 
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Special Technologies, Ltd  
A1 

 
Add. : 630060, Novosibirsk, Zeljonaja gorka str., 1/3, Russia 

Tel. : +7 (383) 334 80 81  Fax : +7 (383) 334 80 81  

Email : sales@lc-solutions.com Website: lc-solutions.com 

Contact person :  Karapuzikov Alexey  Position :  

Director 
Products/Activities:  
R&D in the sphere of laser gas-analytical systems for energy distribution, 
medicine, science and special applications based on laser photo-acoustic 
spectroscopy. Serial manufacturing of portable laser SF6 leak detector for 
HV GIS; and medical gas-analyzer for exhaled air analysis. 
Giới thiệu: 
Nghiên cứu và phát triển về hệ thống phân tích khí la-ze cho phân phối năng 
lượng, y học, khoa học và các ứng dụng ñặc biệt dựa trên quang phổ tia la-
ze âm thanh hình ảnh. Sản xuất hàng loạt máy phát hiện rò rỉ di ñộng bằng 
la-ze SF6 dùng cho HV GIS; và máy phân tích khí. 
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Sudoexport, FSFEE  
A1 

 
Add. : 123242, Moscow, Sadovo-Kudrinskaya street, 11, Russia 

Tel. : +7 (495) 727 30 52  Fax : + 7 (495) 727 30 53  

Email : e.kozlova@sudoexport.ru Website: www.sudoexport.ru 

Contact person :  Mrs. Kozlova  

Position :  Head of department for advertisement and exhibitions 
Products/Activities:  
Sudoexport, FSFEE, exports and imports various river- and sea-going 
vessels, floating units, marine and ship equipment, systems and materials. 
According to Russian President’s Decree the company shall be integrated to 
United shipbuilding corporation, JSC. Now the enterprise completes 
equipment, materials and systems for the USC`s projects. 
Giới thiệu: 
Sudoexport, FSFEE chuyên xuất nhập khẩu các loại tàu biển, tàu sông, các 
thiết bị hàng hảI. Theo Nghị ñịnh của Tổng thống Nga, công ty sẽ kết hợp 
với Tổng công ty ñóng tàu. Hiện nay, công ty ñang hoàn tất thiết bị, nguyên 
vật liệu và hệ thống cho dự án USC. 
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“SYNTOL”, CJSC  
A1 

 
Add. : 42, Timiryazevskaya-street, Moscow, 127550, Russia 

Tel. : (495) 984-69-93  Fax : (499) 977-74-55  

Email : at@syntol.ru   Website: www.syntol.ru 

Contact person :  Mr. Jacov Alekseev      

Position  :  Director for science  

Products/Activities:  
SYNTOL is the leading Russian oligonucleotides and real-time PCR probes 
production company. 
We supply full range of equipment and PCR-kits for PCR-laboratories. 
We produce real-time PCR machines “AHK - 32-M” which is enable to 
carry out amplification during 1 hour. 
We produce kits: 
- for rapid  (1 day) MTB diagnostics and antibiotic resistance detection 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=4656540_2_1&sc=8o
f  Mycobacteria tuberculosis complex to rifampicin and isoniazid;  
- for human SNP detection; 
- for molecular genetic analysis of forensic objects; 
- for GMO analysis in foods;   
- reagents for DNA sequencing, fragment analysis, STR analysis 
Giới thiệu: 
SYNTOL là công ty sản xuất thiết bị thăm dò PCR và oligonucleotides hàng 
ñầu của Nga. 
Chúng tôI cung cấp ñầy ñủ các trang thiết bị và bộ dụng cụ PCR cho phòng 
thí nghiệm; Máy thăm dò PCR “AHK - 32M”cho phép thực hiện khuếch ñại 
trong 1 giờ. 
Chúng tôI sản xuất bộ dụng cụ: 
- Chẩn ñoán nhanh (1 ngày) và phát hiện kháng kháng sinh của bệnh lao 
phức tạp Mycobacteria tuberculosis ñể dùng thuốc ñiều trị phù hợp 
(rifampicin và isoniazid).  
- Phát hiện SNP cho người; 
- Phân tích phân tử gien di truyền các ñối tượng pháp y; 
- Phân tích biến ñổi gen trong thực phẩm; 
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- Thuốc thử DNA trình tự, theo ñoạn, phân tích STR. 
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  The Group of Companies “Afina Pallada”  
A1 

 
Add. : 107140, 13-3, Rusakovskaya street, Moscow, Russia 

Tel. : 89036168604   Fax : +7(495)9874860  

Email : sekretar@afinapallada.ru Website: www.afina-pallada.su 

Contact person :  Shmarina Ekaterina Position : CEO assistant 

Products/Activities:  
The Group of Companies “Afina Pallada” is one of the largest Holding 
companies which covers the range of directions in economy starting from 
constructing and machine building up to power industry and design. 
Enterprises belonging to The Group of companies function all over Russia 
and beyond its boundaries among them are the ones in the Ukraine and 
Armenia. Today in structure of the Group of companies “Afina Pallada” - 
from above 30 business – units occupied in sphere of building, researches 
and designing, mechanical engineering, electric power industry, real estate, 
medical manufacture and trade. In company staff the qualified experts in the 
field of management, engineering, managements of the finance, economy, 
the rights and safety, buildings work. 
Our overall objective – to create effective manufactures at all our 
enterprises, in due time reacting to market changes. 
Sản phẩm/Hoạt ñộng: 
Tập ñoàn “Afina Pallada” là một trong những ñơn vị lớn nhất hoạt ñộng 
trong lĩnh vực xây dựng, lắp ñặt máy xây dựng. Các doanh nghiệp thuộc 
Tập ñoàn có mặt trên khắp nước Nga, Ukrana và Amenia. Hiện nay, cơ cấu 
của Afina Pallada từ trên 30 doanh nghiệp, ñơn vị chuyên về lĩnh vực xây 
dựng, nghiên cứu và thiết kế, kỹ thuật cơ khí, công nghiệp ñiện, bất ñộng 
sản, sản xuất y tế và thương mại.  
Công ty có ñội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực quản lý, công nghệ, tài 
chính, v.v… 
Mục tiêu chung của chúng tôI là xây dựng các doanh nghiệp sản xuất hiệu 
quả ñể ñáp ứng thị hiếu của khách hàng. 
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   The Group of Companies Rimbunan Hidzhau”  
A1 

 
Add. : 680000, Khabarovsk, Dzerzhinsky St. 4, Russia 

Tel. : (4212) 74-96-61, 75-55-66 Fax : (4212) 74-96-10, 75-55-69  

Contact person :  Korshunova Natalia Vladimirovna 

Position : Deputy Director General in the sphere of business 

relationships 

Email : rusinfar@gmail.com  

Products/Activities:  
The group of companies Rimbunan Hidzhauằ has been working in the 
sphere of logging and timber processing since 1997. 
The group provides the whole complex of forestry and reforestration 
actions. The advanced manufacturing science of logging and timber 
processing makes it possible to maintain the ecological balance and 
reproduction of the woods on the mastered area, and also the effective 
waste-free usage of the stored production with the following profound 
processing and the high extra-charged products producing. 
The main products exported into Japan, China and South Korea are : 
- timber of conifers and deciduous woods (larch, spruce, birch, asp) of 
different size and quality characteristics ; 
- conifers saw timber of different size and quality characteristics ; 
- pulpchips of conifers ; 
- medium density fibre (MDF)/ THDF boardbeaver boards of different 
thickness 
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   The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution 
   The Scientific Experimental Production of Eye Microsurgery Ltd.   
A1 

 
Add. : 59A, Beskudnikovsky Blvd., Moscow 127486, Russia 
Tel./Fax : 8(495) 485-07-02  
Email : nepmg@yandex.ru, SNovikov@yandex.ru  Website: www.mntk.ru  
Contact person :  Kobelevski A.V   Position : 
Director General 

Products/Activities:  

The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution is a leading 
scientific medical institution of Russia in ophthalmology. The institution 
includes a head-organization in Moscow and 11 branches in big cities of 
Russia. These are powerful medical-advisory, educational and scientific 
regional ophthalmologic centers. Experts of this Institution carry out more 
than 60% of all highly technological ophthalmologic operations in the 
country. At this organization it is treated five and a half million patients, 16 
million patients have passed conservative treatment. Scientific Experimental 
Production of Eye Microsurgery and Experimental Technical Production let 
out variety of medicines and microsurgical tools which do not have 
analogues in the world. Production technologies are protected by patents, 
and products by trade marks. 
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  “TRACKPORE TECHNOLOGY Corporation”  
A1 

 
Add. : Priborostroiteley Str., 3G, Bld.1, Dubna, Moscow region, 141980, 

Russia 

Tel. : 916-764-88-69, (495) 783-30-89 Fax: (495) 783-30-89  

Email : abroad2@mail.ru 

Website: www.trackpore.ru/www.trackpore.com 

Contact person :  Nikitushkin Denis       

Position  : Director of Int’l Development 

Products/Activities:  
“Trackpore Technology Corporation” is a developer and manufacturer of 
the equipment with using nanotechnology: "HEMOFENIX” devices, track 
membranes and "ROSA" plasma filters for medical procedures or donor 
plasmapheresis and hemosorption.  
Our products are designed to eliminate effects of negative factors’ toxicity 
to human. Clinical experience has convincingly proved high efficacy of 
efferent therapy methods in treatment of many acute, chronic and 
occupational diseases, disaster medicine, in cases of mass poisoning, in 
obstetrics and gynecology, surgery, perinatology, pediatrics, in treatment of 
drug addiction and alcoholism. Membrane plasmapheresis is not only the 
most physiologic, but safe, accessible and relatively inexpensive method of 
treatment.  
Manufacturing and production of “Trackpore Technology” has all necessary 
international certificates, such as ISO 9001:2000, ISO 13485:2007 and 
CE0535.  
Plans of our company include entering to the market of your country and 
promoting the technique of plasmapheresis using our equipment. In this 
regard, we want to see a dealer with experience in supply of high-tech 
equipment, as well as resources for promotion of "HEMOFENIX” 
plasmapheresis devices and "ROSA" plasma filters Giới thiệu: 
Tổng công ty Công nghệ Trackpore là ñơn vị sản xuất và phát triển thiết bị 
sử dụng kỹ thuật nano. Thiết bị Hemofenix, màng theo dõi và bộ lọc huyết 
tương Rosa dùng trong y tế.  
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Sản phẩm của chúng tôi ñược thiết kế nhằm loại trừ ảnh hưởng các ñộc tố 
gây hại với con người. Kinh nghiệm lâm sàng ñã chứng minh hiệu quả của 
liệu pháp vật lý trong ñiều trị các bệnh cấp tính, mãn tính, bệnh nghề 
nghiệp, trong các trường hợp ngộ ñộc hàng loạt, trong sản khoa và phụ 
khoa, phẫu thuật, nhi khoa, ñiều trị nghiện ma túy và nghiện rượu. Màng 
huyết tương không chỉ là liệu pháp ñiều trị sinh lý nhất mà còn an toàn dễ 
tiết kiệm và chi phí không cao. 
Các sản phẩm của Trackpore Technology ñều có các chứng chỉ quốc tế như  
9001:2000, ISO 13485:2007 và CE0535. Công ty ñang có kế hoạch tiếp cận 
thị trường các nước và xúc tiến kỹ thuật màng huyết tương. Chính vì thế, 
chúng tôI muốn tìm ñại lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị 
công nghệ cao cũng như các hỗ trợ thúc ñẩy thiết bị màng huyết tương 
“Hemofenix và thiết bị lọc huyết tương “Rosa”.  
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   Tushino Engineering Plant, Ltd  
A1 

 
Add. : 125362, Moscow, ul. Svobody, 35, Russia 
Tel. : (495) 981-42-78    
Email : savelov@oao-tmz.ru   Website: www.oao-tmz.ru 
Contact person :  Savelov, Igor Igorevich  
Position  :  Deputy General Director for Development 

Products/Activities:  
Manufacture of complete equipment for small, 500 kW to 5 MW, hydro 
power plants operating in a wide range of varying flow parameters.  
Cast water wheels for small HPP of weights up to 300 kg. The proposed 
technology of precise burnt-pattern steel casting where patterns are 
produced by laser stereo-lithography allows realization of small HPP 
projects and significant improvement in water wheel quality and service life.  
All equipment (hydroturbines, electric generators and control systems) is 
manufactured by the same enterprise. 
Giới thiệu: 
Chuyên sản xuất thiết bị toàn bộ cho các nhà máy thủy ñiện công suất nhỏ 
500kw ñến 5mw. 
Sản xuất các loại bánh xe nước cho các nhà máy thủy ñiện nhỏ có trọng 
lượng ñến 300kg. Công nghệ thép ñúc chính xác ñể sản xuất các khuôn mẫu 
bằng thuật in ñá ba chiều la-ze cho phép thực hiện các dự án thủy ñiện nhỏ 
và cảI thiện ñáng kể chất lượng bánh xe nước phục vụ ñời sống. 
Tất cả các thiết bị (tua-bin nước, máy phát ñiện và hệ thống ñiều khiển) 
cũng ñều do doanh nghiệp sản xuất. 
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   Tver State Technical University (TvSTU)  
A1 

 
Add. : 170026, Afanasy Nikitin str., 22, Tver, Russia 

Tel. : +7-4822-449348  Fax : +7-4822-449317  

Email : sulman@online.tver.ru  Website: www.tstu.tver.ru 

Contact person:  Mikhail Sulman  Position :  Vice-rector on 

scientific work 

Products/Activities:  
The Tver State Technical University (TvSTU) is a dynamically evolving 
University with a number of modern specialties. The University is a 
member of the Technical Universities Association and Engineering 
Education Association of Russian Federation. There are 8 Departments at 
the University. There are also tutorial centers, post-graduate courses, a 
scientific research institution, information and computer center, experiment 
production, academy library.  
The University is situated in seven large buildings. It has 4 dormitories with 
all necessary facilities. Since 1979 the Tver Tech has been training 
specialists for foreign countries. More than 3000 foreign citizens from 
countries of Asia, Africa and Latin America have studied at the Preliminary 
Course at the Faculty of International Academic Co-operation. About 400 
foreign students have graduated from the University, and 30 citizens of 
foreign countries have completed their Ph.D. degrees. 
Giới thiệu: 
Trường ñại học kỹ thuật nhà nước (TvSTU) là một trường rất năng ñộng với 
nhiều chuyên ngành hiện ñại. Trường thuộc thành viên của Hiệp hội các 
trường ðại học kỹ thuật và Hiệp hội Giáo dục kỹ thuật Liên bang Nga. Nhà 
trường có 8 Khoa, ngoài ra còn có các trung tâm hướng dẫn, các khoa sau 
ñại học, viện nghiên cứu khoa học, trung tâm thông tin tin học, phòng thí 
nghiệm và thư viện. 
TvSTU nằm trong 7 tòa nhà lớn với 4 ký túc xá ñược trang bị ñầy ñủ các 
tiện nghi cần thiết. Từ năm 1979, TvSTU ñã ñược ñào tạo chuyên gia cho 
các nước, hơn 3000 công dân nước ngoài từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ 
La tin ñã học khóa ñại cương tại khoa Hợp tác Học thuật quốc tế. Khoảng 



 
 
 
 
                                                                           
                      C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors     
                                                                    VIIF 2011            (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order) (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order) (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order) (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order)     

                                             -67- 

400 sinh viên nước ngoài của trường ñã tốt nghiệp và 30 công dân nước 
ngoài ñã hoàn thành bằng Tiến sỹ. 
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   “Uralmash Oil and Gas Equipment Holding” LLC  
A1 

 
Add. : 115162, Moscow.31B. Shabolovka Str, Russia 

Tel. : +7 (495) 783-05-67  Fax : +7 (495) 783-05-68  

Email : info@uralmash-ngo.com Website: www.uralmash-ngo.com 

Contact person:  Raptanov Vladimir V.  

Position :  Deputy General Director for Marketing and Sales  

Products/Activities:  
“Uralmash Oil and Gas Equipment Holding” LLC designs and produces 
cutting-edge drilling rigs of all the types, and also renders the complete 
package of services. Today the company offers to the clients more than 25 
different types of fixed cluster and mobile drilling rigs of load capacity from 
160 to 600 tonnes. 
“Uralmash Oil and Gas Equipment Holding” LLC has a strong engineering 
center, own production facilities.  Drilling equipment engineering and 
production is ISO9001-2008 certified.  The objective of the holding 
business is to supply to customers modern drilling rigs in strict compliance 
with contracts terms and conditions, to render a complex of technical 
services to the clients. 
Giới thiệu: 
Công ty Thiết bị dầu khí Uralmash thiết kế và sản xuất các loại giàn khoan 
và cung cấp dịch vụ trọn gói. 
Hiện nay, công ty cung cấp cho khách hàng hơn 25 loại giàn khoan di ñộng 
và cố ñịnh có trọng tại từ 160 tấn ñến 600 tấn. 
Công ty có một trung tâm kỹ thuật lớn và cơ sở sản xuất riêng. Các thiết bị 
khoan ñều có chứng nhận chất lượng ISO9001-2008. 
Mục tiêu của công ty là cung cấp cho khách hàng giàn khoan hiện ñại theo 
ñúng ñiều kiện và ñiều khoản của hợp ñồng, mang ñến cho khách hàng dịch 
vụ kỹ thuật hoàn hảo. 



 
 
 
 
                                                                           
                      C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors C¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi/ Profile of Foreign Exhibitors     
                                                                    VIIF 2011            (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order) (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order) (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order) (S¾p xÕp theo thø tù ABC/ By alphabetical order)     

                                             -69- 

 

   Vietnam - Russia Joint Venture Bank  
A1 

 
Add. : 85 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 

Tel. : +84-4-39426668  Fax : +84-4-39426669  

Website: www.vrbank.com.vn 

Contact person:  Raptanov Vladimir V.  

Position :  Deputy General Director for Marketing and Sales  

Products/Activities:  
VRB is a joint venture between the two leading banks in Vietnam and 
Russia - Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), 
accounts for 50%, and Bank VTB with 50% of chartered capital. 
 Main business activities 
a/ Investment: 
 - VRB provides consultancy and information about investment possibilities. 
 - VRB arranges investment capital, directly give loans or co-finance 
projects. 
 - VRB provides guarantee services, such as guarantee for payment, bid, 
contract fulfilments. 
- VRB makes direct investments through provision of capital to by shares in 
the two countries’ firms; indirect investments through activities on inter-
bank markets or financial markets. 
b/ Trade promotion:  
- VRB does financial and trading promotion activities; 
- VRB provides support on sharing information of markets and customers; 
- VRB cooperates with customers in assessing their partners as well as 
investment projects to promote bilateral business activities between 
Vietnam and Russia. 
Giới thiệu: 
VRB là liên doanh giữa hai ngân hàng hàng ñầu của hai nước là Ngân hàng 
ñầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng VTB (trước là Ngân 
hàng Ngoại thương Nga) với mức góp vốn ñiều lệ ngang nhau. 
Mục tiêu hoạt ñộng: 
- Là ngân hàng thương mại kinh doanh ña năng theo mô hình ngân hàng 
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hiện ñại với nguyên tắc phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả và hội nhập. 
ðáp ứng ñầy ñủ các chỉ số an toàn trong ngân hàng theo thông lệ quốc tế. 
- Là ngân hàng hàng ñầu trong việc cung cấp hoạt ñộng tài chính ngân hàng, 
tài trợ vốn và thanh toán cho các hoạt ñộng trao ñổi thương mại và ñầu tư 
giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. 
Lĩnh vực hoạt ñộng chính: 
a/ ðầu tư: 
- Tư vấn và cung cấp thông tin về cơ hội ñầu tư. 
- Thu xếp vốn ñầu tư và trực tiếp cho vay hoặc ñồng tài trợ cho các dự án. 
- Cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực 
hiện hợp ñồng, tư vấn về thực hiện dự án. 
- ðầu tư trực tiếp qua hình thức góp vốn mua cổ phần các doanh nghiệp hai 
nước hoặc ñầu tư gián tiếp thông qua các hoạt ñộng trên thị trường liên ngân 
hàng hoặc thị trường tài chính. 
b/ Xúc tiến thương mại: 
- Tiến hành các hoạt ñộng xúc tiến thương mại. 
- Hỗ trợ chia sẻ thông tin về thị trường, khách hàng. 
- Phối hợp thẩm ñịnh về ñối tác và dự án ñầu tư tại Việt Nam hoặc liên bang 
Nga nhằm phát triển hoạt ñộng giao thương giữa hai nước.  
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  “VMP” – branch of FSUE “Khrunichev Centre” 
A1 

 
Add. : 22 Voroshilov Str., Voronezh, 394055, Russia 

Tel. : (473) 234-87-61 Fax : (473) 234-80-41  

Email : fgupvmz@mail.ru Website: www.vmzvrn.ru  

Contact person :  Mr. Vladimir Rolin  

Position  :  Sales division 

Products/Activities:  
VMP products: 
- liquid rocket engines;  
- oil and gas equipment;  
- helicopter piston engines and gears;  
- junctions and assemblies for diesel engines  
Giới thiệu: 
VMP sản xuất: 
- ðộng cơ tên lửa chất lỏng; 
- Thiết bị dầu khí; 
- Máy bay trực thăng ñộng cơ piston và bánh răng; 
- Lắp ráp ñộng cơ diesel.  
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  “Volgograd Drilling Equipment Plant, ltd (VZBD) 
A1 

 
Add. : 400075, Volgograd, shosse Aviatorov, 16, Russia 

Tel. : (8442) 53-04-40 Fax : (8442) 53-04-05  

Email : info@vzbt.ru  Website: www.vzbt.ru 

Contact person :  D.V. Zaytsev  

Position  :  1st Deputy Head of Marketing and Strategic 

Department 

Products/Activities:  
Designing and manufacture of fixed drilling rigs of up to 400 t hook load; 
mobile drilling rigs of up to 200 t hook load; well boring and workover 
units, complete blowout prevention equipment with through bore diameters 
from 180 to 425 mm; mud pumping-and-circulation systems and circulation 
systems; integrated top drive of 250 t load-carrying capacity; spare parts and 
assemblies. Supervision of installation, adjustment and alignment 
Giới thiệu: 
Thiết kế và sản xuất các gian khoan cố ñịnh 400 tấn móc tảI; các gian khoan 
di ñộng 200 tấn tảI móc; thiết bị khoan, ñào; thiết bị phòng nổ ñường kính 
khoan từ 180 ñến 425mm; hệ thống bơm bùn và hệ thống lưu thông; thiết bị 
ñiều khiển công suất 250 tấn; phụ tùng lắp ráp và thay thế; giám sát ñiều 
chỉnh và lắp ñặt. 
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   Zavod Gornogo Oborudovaniya JSC 
A1 

 
Add. : 400075, Volgograd, shosse Aviatorov, 16, Russia 

Tel. : 8(30-234)71248 Fax : 8(30-234)71171  

Email : gnzgo@mail.ru Website: zgo.Ucoz.ru 

Contact person :  Belinsky Igor Gennadievich  

Position  :  Deputy General Director 

Products/Activities:  
Manufacturing of mining equipment and associated spare parts. Borehole drilling 
rigs UBSh-207 intended for drilling of blast holes in horizontal drifts of cross-
section 6…13 m in rocks with rock hardness ratio f=8…20 by 
M.M. Protodyakonov scale. Drilling rigs UBSh-101 intended for drilling of front 
boreholes in mining drifts with rock hardness ratio f=8…20 by 
M.M. Protodyakonov scale. Drilling rigs UBSh-221P intended for borehole drilling 
during penetration of mining drifts in rocks with rock hardness ratio f=8…20 by 
M.M. Protodyakonov scale. Mining loading machines PPN-ZA, PPN-1.  
Pneumatic motors DAR-30M; DAR-14M; DAR-5B. mine cars VG-1.0; VO-0.8;  
VG-1.3 
Giới thiệu: 
Sản xuất thiết bị khai mỏ và phụ tùng liên quan.  
1- Giàn khoan UBSh-207 
2- Giàn khoan UBSh-101 
3- Giàn khoan UBSh-221P 
4- Máy khai thác mỏ PPN-ZA, PPN-1 
5- ðộng cơ khí nén DAR-30M; DAR-14M; DAR-5B 
6- Ô tô VG-1.0; VO-0.8; VG-1.3 
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   Zavod Plastmass JSC  
A1 

 
Add. : 456604 Chelyabinsk Region, Kopeisk, Sovetov settlement, Russia 

Tel. : 8 (35139) 91-9-33   8 963-09-04-445   Fax : 8 (35139) 91-

9-33  

Email : marketing.plast@mail.ru  Website: www.zavod-

plastmass.ru 

Contact person :  Belinsky Igor Gennadievich  

Position  :  Deputy General Director 

Products/Activities:  
Production of modern ammunition, full-packaged recycling of ammunition 
with expired warranty shelf life, renewal repair of ammunition for extension 
of ammunition combat service, as well as production of industrial grade 
ammunitions also produced from explosives, projectiles, bombs and mines, 
completely recycled at our enterprise 
Giới thiệu: 
Chuyên sản xuất ñạn dược, tái chế trọn gói ñạn dược còn bảo hành thời gian 
sử dụng, sửa chữa, ñổi mới ñạn dược phục vụ chiến ñấu cũng như sản xuất 
ñạn dược công nghiệp; Công ty chúng tôI cũng tái chế các vật liệu nổ, ñạn, 
bom, mìn. 
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  Zelenograd Innovation & Technology Centre of Medical 
Engineering 
A1 

 
Add. : 124498, Moscow, Zelenograd, pr. 4806, No. 5, bldg. 23, Russia 

Tel. : +79265253158    

Email : bmsmiet@mail.ru  Website: www.zitc-mt.ru 

Contact person :  D.V. Zaytsev  

Position  :  1st Deputy Head of Marketing and Strategic 

Department 

Products/Activities:  
ZITC-MT aims a creation of high-technology medical equipment in the area 
of defibrillation, hemodialysis and artificial organs. Having wide experience 
in development, certification, manufacture and technical support of medical 
equipment, ZITC-MT personnel is relies upon scientific and experimental 
research carried out by leading Russian scientists in the sphere of medicine. 
At present, three models of automatic external defibrillators for application 
in public places have been developed: imPulse, imPulse LCD, imPulse 
PRO. The defibrillators developed will be used in medical institutions, 
public places, and by individuals for heart rate recovery.  
Further, the company developed the first in Russia assist circulation device 
intended for replacing the transport function of the left heart ventricle of 
patients having heavy forms of cardiac decompensation. The device can be 
used in medical centres, departments of clinics and hospitals specializing in 
cardiosurgery, transplantology and cardioreanimation. 
Giới thiệu: 
ZITC-MT chuyên chế tạo thiết bị y tế công nghệ cao trong lĩnh vực chạy 
thận nhân tạo, khử rung tim và các cơ quan nhân tạo. 
Với nhiều kinh nghiệm trong phát triển, sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị y 
tế, ZITC-MT ñã dựa trên các nghiên cứu khoa học và thực nghiệm của các 
nhà khoa học hàng ñầu Nga trong lĩnh vực y học. 
Hiện nay, ba mô hình máy khử rung tim tự ñộng bên ngoài áp dụng ở những 
nơI công cộng ñã ñược phát triển là: imPulse, imPulse LCD, imPulse PRO. 
Các máy khử rung tim sẽ ñược sử dụng cho cá nhân, trong các cơ sở y tế, 
những nơI công cộng ñể phục hồi nhịp tim. 
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